TRUNG TAM CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

LUU KY CHUNG KHOAN VIET NAM Déc ldp - Tw do - Hanh phiic
S6: 109/QD-VSD Ha Ngi, ngay 19 thang 08 nam 2022
QUYET PINH

BAN HANH QUY CHE HOAT DONG BU TRU VA THANH TOAN GIAO DICH
CHUNG KHOAN TAI TRUNG TAM LUU KY CHUNG KHOAN VIET NAM

A TONG GIAM POC
TRUNG TAM LUU KY CHUNG KHOAN VIET NAM

Can cir Luat Chung khoan ngay 26 thang 11 nam 2019;

Cin ctr Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 cta Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 dicu cua Luat Ching khoan;

Cian ctr Thong tu s6 119/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 cua B
trudng B Tai chinh quy dinh hoat dong dang ky, luu ky, bu trir va thanh toan giao
dich chung khoén,;

Cian ct Thong tu sd 05/2015/TT-BTC ngay 15 thang 01 nam 2015 cua B
truong Bo Tai chinh huéng dan hoat dong diang ky, lwu ky, bu trir va thanh toan giao
dich chirng khoan;

Cin ctr Quyét dinh s6 171/2008/QD-TTg ngay 18 thang 12 nim 2008 ctia Thi
tudng Chinh phu ve viéc thanh 1ap Trung tam Luu ky Ching khoan Viét Nam;

Can ctr Quyét dinh s6 2396/QD-BTC ngay 21 thang 11 ndm 2017 cia B)
trudng Bo Tai chinh ban hanh Dicu 1€ T6 chirc va hoat dong cua Trung tim Luu Ky
Chtng khoan Vi¢t Nam;

Cin cir Cong vin s0 5509/UBCK-PTTT ngdy 18 thang 8 nam 2022 cia Uy ban
Chung khoan Nha nudc v€ viéc chap thuan ban hanh cdc Quy ché hoat dong nghiép
vu tai Trung tdm Luu ky Chung khoan Viét Nam;

 Can clr Nghij quyét so 77/2022/NQ-HPQT ngay 12 théang 7 nam 2022 ciia Hoi
dong quan tri Trung tdm Luu ky Ching khoan Viét Nam thong qua ndi dung du thao
Quy ché hoat dong bu trir va thanh toan giao dich ching khodn tai Trung tim Luu ky
Ching khoan Viét Nam va Quy ché thanh vién luu ky tai Trung tam Luu ky Chung
khoan Viét Nam;

Theo dé nghi cua Truong phong Bu trir va Thanh toan Giao dich Chtng khoén.

QUYET PINH:

Picu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay “Quy ché hoat dong bu trir va
thanh toan giao dich chirng khoan tai Trung tam Luu ky Ching khoan Viét Nam”.

Picu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc tir ngay 29/8/2022 va thay thé Quyét dinh



s0 211/QD-VSD ngdy 18/12/2015 cia Tong Giam doc Trung tdm Luu ky Chimg
khoan Viét Nam vé viéc ban hanh Quy ché hoat dong bu trir va thanh toan giao dich
ching khoan.

Piéu 3. Giam ddc Chi nhanh tai Tp. H6 Chi Minh, Truéng phong Hanh chinh
Quan tri, Truéng phong Bu trir va Thanh toan Giao dich Chung khoan, Chanh van
phong Hoi dong quan tri, Trudéng cac phong thudc Trung tdm Luu ky Chimg khoan
Viét Nam, cac t6 chirc va ca nhan lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh
nay./.

Noi nhin: A 1 A
- Nhue Diéu 3: TONG GIAM DOC

- UBCKNN (dé b/c);

- Cac SGDCK;

- NHTT (BIDV);

- HPQT (dé b/c);

- Ban TGP; .

- CN VSD; Dwong Van Thanh
- Luu VT, TTBT (22b).



QUY CHE

HOAT DONG BU TRU VA THANH TOAN GIAO DICH CHUNG KHOAN TAI
TRUNG TAM LUU KY CHUNG KHOAN VIET NAM
(Ban hanh kem theo Quyet dinh s6 109/0D-VSD ngay 19 thing 08 nam 2022 ciia
Téng Gidm déc Trung tam Luwu ky Chitng khodn Viét Nam)

CHUONG |

QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi ap dung

Quy ché nay quy dinh cac ndi dung lién quan dén hoat dong bu trir, thanh toan,
co ché hd trg thanh toan, stra 16i sau giao dich, xtr Iy 18i giao dich va loai bé khong
thanh toan giao dich tai Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam (sau day viét tat 1a
VSD) dbi véi c¢o phiéu, chimg chi quy, ching quyén c6 bao dam va trai phiéu doanh
nghiép (ngoai trir trai phiéu doanh nghiép phat hanh riéng 1¢) giao dich tai cac S¢ giao
dich ching khoan (sau day viét tat 1a SGDCK).

biéu 2. Giai thich tir ngir
1. Ngay giao dich (ngay T) la ngay chimg khoan dugc giao dich va khdp 1énh
trén SGDCK.

2. Ngay thanh toan la ngay chung khoan/tién giao dich chimng khoan duoc
chuyén giao dong thoi cho bén mua/bén ban chung khodn tai VSD va ngan hang thanh
toan.

3. Tai khodn tién giri thanh todn bi triv giao dich chirng khodn 13 tai khoan
tién ma Thanh vién va T6 chiic mé tai khoan tryc tiép phai mé tai Ngan hang thanh
toan dé thuc hién thanh toan cho cac giao dich ching khoan tai SGDCK. Tai khoan
tién giri ndy cua Thanh vién dugc mo tach biét theo tai khoan ctia khach hang trong
nudc, tai khoan cua khach hang nudc ngoai, tai khoan cua chinh Thanh vién.

4. Chir ky sé 12 mot dang chir ky dién tir duge thiét ké theo quy dinh phép luat
ve giao dich dién tir ma ngudi c6 tham quyén cua VSD hodc Thanh vién, t6 chirc mo
tai khoan tryc ti€p st dung dé xac thuc thong tin di liéu ma minh giri di.

5. Chitng tir di¢n tir 13 thong tin vé hoat dong nghiép vu tai VSD dugc tao ra,
giri di, nhan va luu trit bang phuong tién dién tir theo quy dinh phap luat Ve glao dich
dién tir trong hoat dong tai chinh thong qua cong giao tiép dién tir hodc cong giao tiép
truc tuyen hodc thong qua mang toan cau bang giao dién trén trang thong tin dién tu
cia VSD va da dugc xac thyc bang chi ky s6 clia nguoi co tham quyén cua VSD hoic
Thanh vién, t6 chitc mé tai khoan truc tiép. Ching tir dién tir trong Quy ché nay bao
gbm cac loai sau:

a. Bao cao di’én tor va giao dich dién th.: la cac béQ cdo, giao dich duogc tao ra va
thuc hién trén h¢ thong ciia VSD thong qua cong giao tiép dién tir cia VSD;

b. Bién nghiép vu (dlen MT) va FileAct 1a file dir li¢u chura céc thong tin vé
hoat dong nghiép vu ¢ cau tric theo chuan ISO 15022 dugc trao ddi qua cong giao



tiép truc tuyén ciia VSD.

6. Cong giao tiép dién tir 1a moi truong ing dung cho phép cac Thanh vién, T6
chtrc mé tai khoan truc tiép va VSD trao d6i cac thong tin vé hoat dong nghiép vu
dudi dang ho so, tai liéu, bao cdo dién tir, giao dich dién tir thong qua mang toan cau
bang giao dién trén trang thong tin dién ti.

7. Cong giao tidp trwc tuyén 13 moi truong phan mém tng dung trong d6 cho
phép cac Thanh vién, T6 chitc mé tai khoan tryc tiép va VSD trao d6i cac thong tin
hoat dong nghlep vu dudi dang dién MT, dién xac nhén truc tiép giita hé thong nghiép
vu ctia Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan tryc tiép va hé théng ctia VSD.

CHUONG II

BU TRU, THANH TOAN, SUA LOI SAU GIAO DICH VA XU LY LOI GIAO
DICH CHUNG KHOAN

Piéu 3. Nguyén tic thuc hién bl trir giao dich chieng khoan

1. Dbi voi cac giao dich cua Thanh vién, viéc bu trir chimg khoan dugc thuc
hién theo tung loai ching khoan va tach biét theo loai tai khodn moi gidi cho khach
hang trong nudc, tai khoan moi gidi cho khach hang nudc ngoai va tai khoan tu doanh
ctia Thanh vién. Viéc bu trir tién giao dich chung khoan dugc thuc hién cho ting
Thanh vién trén co s& bu trir chung giira s6 tién dugc nhan va sé tién phai tra cho cac
giao dich co6 cung ngay giao dich tai SGDCK, cung ngay thanh toan va tach biét theo
khach hang trong nudc, khach hang nude ngoai va cua chinh Thanh vién.

2. Pbi voi cac giao dich trai phiéu doanh nghiép ciia cac T chirc mé tai khoan
truc tiép, viéc bu trir trai phiéu dugc thyuc hién theo ting loai trai phiéu trén tai khoan
luu ky chiang khoan tai VSD cua T6 chiic mé tai khoan truc tlep Viéc bu trir tién giao
dich trai phiéu duoc thuc hién trén co s bu trir chung gitra s6 tién dugc nhan va sb
tién phai tra cho cac giao dich trai phiéu c6 cung ngdy giao dich tai SGDCK va cing
ngay thanh toan.

biéu 4. Phuong thirc va thei gian thanh toan chirng khoan

1. VSD thanh toan giao dich trai phiéu doanh nghiép, cd phiéu, chimg chi quy,
chimg quyén co bao dam theo két qua bu trur da phuong can cir vao két qua giao dich
do SGDCK cung cép. Viéc thanh toan theo tung giao dich chi ap dung do6i voi cac
giao dich bi lui thoi han thanh toan theo quy dinh tai Biéu 18 Quy ché nay.

2. Vige thanh toan giao dich dugc thyc hién theo nguyén tic chuyén giao
chirng khoan dong thoi vai thanh toan tién (DVP) tai ngay thanh toan.

3. Ngay thanh todn giao dich trai phiéu doanh nghiép 13 ngay lam viéc lién ké
sau ngay giao dich (T+1). Tri’nh tu va thu tuc thuc hién thanh toan dugc quy dinh tai
Muc | Phy luc 02 cua Quy ché nay.

4. Ngay thanh toan giao dich ¢ phiéu, ching chi quy, chimg quyén c6 bao
dam la ngay lam viéc thir hai lién ké sau ngay giao dich (T+2). Trinh ty va thu tuc
thuc hién thanh toan dugc quy dinh tai Muc Il Phu luc 02 cua Quy ché nay.

Piéu 5. Poi chiéu va xac nhan giao dich



1. Sau khi nhan dir liéu vé két qua giao dich tir SGDCK, VSD giri théng bao
tong hop két qua giao dich, thong bao cac tai khoan cua nha dau tu thyc hién giao dich
ban khi khong du so du ching khoan s¢ hitu, thong bao cap nhét thong tin tai khoan
nha dau tu dudi dang chimg tir dién tir thong qua cong giao tiép dién tu/cong giao tiép
tryc tuyén ctiia VSD cho Thanh vién hodc thong qua dia chi email cho T chic mé tai
khoan truc tiép.

2. Thanh vién, T6 chirc mo tai khoan truc tiép c6 trach nhiém d6i chiéu chi tiét
giao dich gitra 1énh gdc duge luu giir tai Thanh vién, To chirc mé tai khoan tryuc tiép
v6i thdng béo tong hop két qua giao dich cia VSD va gui xac nhan lai cho VSD dudi
dang chung tir dién tu qua cong giao tiép dién t/cong giao tlep tryc tuyén hodc qua
email theo trinh ty thoi gian quy dinh tai Phu luc 02 ctia Quy ché nay. Truong hop co
sai sot hodc sai léch so lidu, Thanh vién, T6 chuc mo tai khoan tryc tiép phai giri xac
nhan dudi dang ching tur dién tor qua cong giao t1ep dién tu/cong giao tiép truc tuyén
hodc qua email ddng thoi v6i hd so dé nghi stra 18, xir 1y 18i cho VSD.

3. Trudng hop Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan tryc tiép khong giri x4c nhan
két qua giao dich trong thdi han quy dinh tai Quy ché nay, VSD coi nhu két qua giao
dich 1a chinh xac va Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan truc tiép phai chiu trach nhiém
vé céc sai sot, ton that phat sinh (néu c6) dong thoi Thanh vién, T6 chitc mé tai khoan
tryc tiép s& bi xem xét xir Iy vi pham theo quy dinh tai Quy ché Thanh vién luu ky,
Hop ddng cung cap dich vu giita VSD va T6 chitc mé tai khoan truc tiép.

4. Thanh vién phai hoan tat cip nhat thong tin tai khoan cia nha dau tu trude
8h30 ngay T+1 doi voi giao dich trai phi€u doanh nghiép va 14h30 ngay T+1 doi véi
c6 phi€u, ching chi quy, chimg quyén c6 bao dam. Truong hop Thanh vién khong cap
nhét dang thoi han quy dinh s€ bi xu ly theo quy dinh tai Di€u 19 Quy ché nay va Quy
ché thanh vién luu ky.

Piéu 6. Sira Ii sau giao dich

1. VSD thyc hién sira 16i sau giao dich theo quy dinh taNi Diéu 38 Thong tu sd
05/2015/TT-BTC ngay 15/01/2015 cua B Tai chinh hudng dan hoat dong dang ky,
luu ky, bu trir va thanh toan giao dich chiing khoan (sau day goi tat 1a Thong tu so
05/2015/TT-BTC).

2. VSD thyc hién sua 16i sau giao dich déi VOl 16i cua Thanh vién do khong
kiém soat s6 du ching khoan cua khach hang dan dén thiéu chimg khoan dé thanh
toan. Thanh vién phai chiu trach nhiém thanh toan giao dich 16i cua khach hang.

3. Viéc stra 16i giao dich duge thuc hién ddi véi toan bd 1énh giao dich‘bi d§1t
nham hodc sai 1énh, trir truong hop dat 1énh sai s6 lugng s€ dugc sira 161 mot phan néu
Iénh dat sai cua Thanh vién c6 cac giao dich voi 86 luong ching khoan khép 1énh
bang hoac nho hon so véi 1€nh dét cua khach hang.

4. H6 so stra 16i sau giao dich bao gém cac tai liéu sau:

a. Gidy dé nghi sira 16i sau giao dich (Mau 02/TTBT ctia Quy ché nay);

b. Xac nhan két qua giao dich (Mau O1/TTBT ctia Quy ché nay);

c. Xac nhan cua Thanh vién 13 Ngan hang luu ky vé giao dich 13i (trudng hop
nha dau tu la khach hang mo tai khoan luu ky tai Ngan hang luu ky va dat 1énh qua
Cong ty chiing khoan) (Mau 01/TTBT cua Quy ché nay);



d. Phiéu lénh cua khach hang; Thong tin s6 khép 1énh chi tiét cia Thanh vién
in tir h¢ thong giao dich chung khoan.

5. H0 so sira 16i phai giri dén VSD chim nhat vao 08h30 ngay T+1 doi véi cac
giao dich c6 ngay thanh toan T+1 va 14h30 ngay T+1 d61 voi cac giao dich c6 ngay
thanh toan T+2 dé dam bao viéc stra 161 dugc thuc hién trude khi thanh toan céc giao
dich do.

6. VSD khong thuc hién stra 16i ddi v6i cac hd so stra 16i khong hop 16 hodc cac
ho so sira 16i do Thanh vién ndp cham hon thdi han quy dinh. Thanh vién phai chiu
hoan toan trach nhiém d6i v&i moi ton that phat sinh tir 16i ciia Thanh vién. Trudng
hop do khong stra 161 dan téi viée giao dich ciia Thanh vién tam thoi mat kha ning
thanh todn ching khoédn s€ bi loai bé khong thanh toan giao dich theo quy dinh tai
Piéu 19 Quy ché nay.

7. Ngay sau khi hoan tét sira 16i sau giao dich, VSD giri Thong bao sura 15i~sau
giao dich (Mau 03/TTBT cuia Quy ché nay) cho SGDCK, Thanh vién dé nghi sira 15i .

biéu 7. Xir ly 15i giao dich tw doanh
1. VSD thuc hién xtr 1y 15i giao dich tw doanh trong truong hop sau:

a. Thanh vién, T chitc mé tai khoan truc tiép nhap sai sé hiéu tai khoan tu
doanh.

b. Cong ty ching khoan nhép sai 1énh din téi thiéu ching khoan dé thanh toan.

c. Thanh vién 1ap quy ETF bi thiéu chtng khoan hodc ching chi quy ETF dé
thanh todn do giao dich hoan do6i khong thanh cong.

2. Cach thire xir 1y 1i giao dich tu doanh

a. Truong hop sai s6 hiéu tai khoan ty doanh, VSD s& thuc hién diéu chinh vé
ding s6 hi¢u tai khoan ty doanh cuia Thanh vién, T6 chirc mo tai khoan tryc tiép.

b. Truong hop cong ty chitng khoan nhap sai 1énh dan t6i thiéu ching khoan dé
thanh toan hoac Thanh vién 1ap quy ETF bi thiéu ching khoan/chimg chi quy ETF dé
thanh toan do giao dich hoan dbi khong thanh cong, cong ty chimg khoan/Thanh vién
1ap quy co lién quan phai sir dung co ché vay chung khoan dé hd tro thanh toan theo
quy dinh tai Diéu 16 Quy ché nay.

3. Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan tryc tiép c6 18i giao dich ty doanh phai
giri Gidy dé nghi xir 1y 16i giao dich (Mau 04/TTBT ctia Quy ché nay dbi voi truong
hop quy dinh tai diém a va Mau 05/TTBT ctia Quy ché nay d6i véi truong hop quy
dinh tai diém b, ¢ khoan 1 Piéu ndy) cham nhat vao 08h30 ngay T+1 d6i vai cac giao
dich trai phiéu doanh nghiép va 14h30 ngay T+1 d6i véi cac giao dich co phiéu,
chtng chi quy, chimg quyén c6 bao dam dé dam bao viéc xtr Iy 18i duoc thyc hién
trude khi thanh toan céac giao dich do.

4. Ngay sau khi hoan tat xu 1y 16i _giao dich ty doanh quy dinh tai diém a khoan
2 Diéu nay, VSD giri Thong bao xir Iy 16i giao dich (Mau 06/TTBT cua Quy ché nay)
cho SGDCK, Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan tryc tiép dé nghi xur 1y 15i.

Pic¢u 8. Xdc nhan tién thanh toan giao dich c6 phiéu, chirng chi quy, chirng
quyén c6 bio dam

1. Thanh vién bén phai tra tién thanh toan giao dich cb phiéu, chung chi quy,



ching quyén c6 bao dam c6 trach nhiém xac nhan dam bao du tién hodc thiéu tién
thanh toan cham nhat 16h30 ngay T+1 do6i véi cac giao dich c6 phicu, ching chi quy,
chung quyén c6 bao dam dudi dang ching tir dién tur thong qua cong giao tiép dién tir.

2. Truong hop Thanh vién xac nhan thiéu tién thanh toan giao dich chimg
khoén, cham nhat 17h00 ngay T+1, Thanh vién phdi xdc dinh, guri van ban thong bao
cho VSD cu thé so tién thiéu hut va danh sach nha dau tu mua chirng khoan thicu tién.

Piéu 9. Chirng tir thanh toan

1. Cac chimg tir thanh toan tién va chimg khoan ap dung dudi dang ching tur
dién tir trong Quy ché nay duoc quy dinh chi tiét tai Phu luc 01 dinh kém Quy ché
nay. Trong truong hop can thiét, VSD hogc Thanh vién, T6 chirc md tai khoan truc
tiép c6 thé dé nghi chuyén d6i chung tir dudi dang chimg tir dién tir sang ching tir
gidy theo quy dinh cua phap luat vé giao dich dién tir trong hoat dong tai chinh.

Céc chimg tir dién tir cia VSD khi chuyén ddi sang chung tir gidy sé duoc dong
dau c6 ky hi€u nhu sau:

TRUNG TAM
LUU KY CHUNG KHOAN VIET NAM
CHUNG TU CHUYEN POI TU
CHUNG TU PIEN TU
Ho va tén:
Chir ky:

Thoi gian thyc hién chuyén doi:

2. Trudng hop Thanh vién, T6 chiic mé tai khoan truc tiép khong thé gui, nhan
cac chung tur thanh toan dudi dang chimg tir dién tir theo quy dinh tai Quy ché nay do
chua hoan tat viéc két nbi hodc bi ngat két ndi cong giao tiép dién tir/cong giao tiép
tryc tuyén voi VSD, viéc gui, nhén céc thong tin danh sach nay s€ thyc hi¢n qua dia
chi email co gan chr ky s6 xacnhan-kqgd@vsd.vn ciia VSD va dia chi email ma
Thanh vién, T6 chitc mé tai khoan tryc tiép di dang ky vai VSD.

Piéu 10. Hoan tat thanh toan giao dich chirng khoan

1. Sau khi hoan tat thanh toan giao dich chtrng khoan, VSD giri Thong bao xac
nhan hoan tat thanh toan giao dich chimg khoan dudi dang chung tir dién tir théng qua
cong giao tiép dién t/cong giao tiép truc tuyén cho Thanh vién va qua email cho T
chtrc mé tai khoan truc tiép.

2. Thanh vién phai thuc hién phan b tién va chung khoan cho khach hing
ngay sau khi VSD hoan tat thanh toan ching khoan va ngan hang thanh toan hoan tat
thanh toan tién va dam bao hoan tat viéc phan bo trudc 13h00 ngiy thanh toan déi véi
c6 phiéu, chimg chi quy, ching quyén c6 bao dam, trude 15h00 ngdy thanh toan ddi
v6i trai phiéu doanh nghiép; dong thoi thong béo cho VSD vé két qua thyc hién cham
nhat vao 16h30 ngay thanh toan. Thanh vién gui Thong bao ket qué thyc hién phan bo
cho VSD dudi dang ching tir dién tir thong qua cong giao tiép dién ti.

CHUONG Il

HO TRO THANH TOAN GIAO DICH CHUNG KHOAN



Piéu 11. Céc bién phap khic phuc tinh trang tam thei mat kha niing thanh
toan giao dich chitng khoan cia Thanh vién

Thanh yién dugc &p dung cac co ché hd tro thanh toan theo quy dinh tai Piéu
41 Thoéng tu s6 05/2015/TT-BTC.

Piéu 12. Co ché hd tre tién thanh toan giao dich chirng khoan
1. Nguyén tic xac dinh Thanh vién tam thoi mét kha ning thanh toan tién:

a. Thoi diém chét s6 du tai khoan tién gui thanh toan bu trir giao dich chimg
khoan ciia Thanh vién tai Ngan hang thanh toan dé xac dinh kha nang thanh toan la
10h00 ngay thanh toan d6i voi cac giao dich trai phiéu doanh nghiép va cac giao dich
cd phiéu, chimg chi quy, ching quyén c6 bao dam.

b. Sau thoi diém néu trén, cac Thanh vién khong du sé du dé thuc hién nghia
vu thanh toan cac giao dich chimg khoan lién quan duoc coi 13 tam thdi méat kha ning
thanh toan tién va VSD s& tu dong thyc hién viéc khic phuc tinh trang thiéu tién theo
co ché va thu tuc hd trg tién quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.

2. Co ché hd tro tién cho Thanh vién dugc ap dung trong truong hop Thanh
vién tam thdi mat kha nang thanh toan tién giao dich chiig khoan:

2.1. Str dung tién vay tir Quy hd tro thanh toan: Thanh vién mat kha ning thanh
toan dugc nhan mirc ho trg toi da 1a 25 ty dong/thanh vién trong céc truong hop sau:

a. Truong hop c6 01 Thanh vién mat kha niang thanh toan tién giao dich co
phleu chimg chi quy, chung quyen c6 bao dam va trai phiéu doanh nghiép véi tong sd
tién thiéu hut tir 25 ty dong tré xudng;

b. Truong hop c6 tur 02 Thanh vién tr6 1én déng thoi mat kha nang thanh toan
tién giao dich co phiéu, chung chi quy, chung quyén co bao dam va trai phiéu doanh
nghiép trong ciing ngiy thanh toan véi tong sb tién thiéu hut tir 30 ty dong tré xudng.

2.2. Co ché str dung tién vay tir Ngan hang thanh toan:

a. Truong hop ¢6 01 Thanh vién mat kha nang thanh toan tién giao dich co
phleu chimg chi quy, ching quyen c6 bao dam va trai phiéu doanh nghiép véi tong sd
tién thiéu hut vugt qua 25 ty dong;

b. Truong hop c6 tur 02 Thanh vién tr6 1én déng thoi mat kha nang thanh toan
tién giao dich co phiéu, chung chi quy, chimg quyén c6 bao dam va trai phleu doanh
nghiép trong ciing ngiy thanh toan véi tong sb tién thiéu hut vugt qua 30 ty dong,

3. Cac giao dich ching khoan bi thiéu tién thanh toan sau khi di 4p dung co
ché hd trg theo quy dinh tai khoan 2 Piéu ndy ma khong thé khic phuc duogc s& bi lui
thoi han thanh toan theo quy dinh tai Diéu 17 ciia Quy ché nay.

Piéu 13. Co ché hd tro tién thanh toan giao dich d@6i véi Thanh vién bi xir
ly vi pham vé hoat dgng thanh toan:

1. Thanh vién bi VSD xtr Iy vi pham theo quy dinh tai Quy ché Thanh vién luu
ky ciia VSD do tam thoi mat kha ning thanh toan tién giao dich ching khoan, khong
nop du tién déng gop vao Quy hd trg thanh toan hoic khong hoan tra tién vay Quy hd
trg thanh toan chi duwoc nhan murc hd tro tdi da bang sb tién dong gbp ciia chinh Thanh
vién d6 vao Quy ho trg thanh toan.

2. Thoi gian 4p dung co ché quy dinh tai khoan 1 Piéu nay 1a 03 thang d6i véi



truong hop bi xir Iy vi pham bang hinh thirc nhac nhé va 06 thang d6i voi truong hop
bi xtr Iy vi pham tir hinh thirc khién trach tr& 1én tinh tir ngay ban hanh vian ban nhic
nho hoic ngay ra Quyét dinh khién trach/dinh chi tam thoi hoat dong luu ky cia VSD
hodc ngay hét han bi dinh chi tam thdi hoat dong thanh toan giao dich chung khoan
theo Quyét dinh ciia VSD. VSD c6 thé kéo dai thém thoi han dp dung co ché trén tdi
da khong qua 06 thang dbi vai cac truong hop khong khic phuc vi pham hodc tiép tuc
vi pham céc quy dinh vé hoat dong thanh toan trong thoi gian ap dung co ché trén.

3. Trong thoi gian ap dung co ché quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, Thanh vién
bi thiéu tién thanh toan giao dich chung khoan vuot qua mirc dong gop Quy hd tro
thanh toan do diéu chinh théng bao tong hop két qua bu trir tién thanh toan giao dich
chung khoan phéat sinh tir giao dich bi lui thoi han thanh todn, loai bo khong thanh
toan ciia Thanh vién khac thi vin dugc vay Quy hd tro thanh toan. Viéc hoan tra Quy
thuc hién theo quy dinh vé quan 1y va sir dung Quy hd trg thanh toén .

Piéu 14. Thi tuc hd tro tién
1. Dbi véi truong hop sir dung tién vay tir Quy hd trg thanh toan:

a. Ngn hang thanh toan can cr vao cong van dé nghi hd tro thanh toan tién
(Mau 07/TTBT ctia Quy che nay) cua VSD dé chuyen tién tir tai khoan Quy hd tro
thanh toan sang tal khoan tién guri thanh todn bu trir giao dich chimg khoan ctia Thanh
vién tam thoi mat kha nang thanh toan.

b. Sau khi hoan tat str dung tién vay tir Quy hd tro thanh toan, VSD gti Théng
bao st dung Quy Hb tro thanh toan cho Thanh vién tam thoi mat kha nang thanh toan
(Mau 08/TTBT cta Quy ché nay). Viéc thanh toan tiép theo thuc hién theo trinh tu
quy dinh tai Phuy lyc 02 ctia Quy ché nay.

2. Bbi v6i trudng hop sir dung tién vay tr Ngén hang thanh toan, Ngan hang
thanh toan can cur vao cong van de nghi hd trg thanh toan tién (Mau 07/TTBT cua
Quy ché nay) cia VSD dé chuyén tién cia Ngan hang thanh toan vao tai khoan tién
giri thanh toan bu trir giao dich ching khoan ciia Thanh vién tam thdi mat kha ning
thanh toan. Viéc thanh toan tiép theo thuc hién theo trinh tu quy dinh tai Phu luc 02
ctia Quy ché nay.

Piéu 15. Hoan tra tién nhan hd tro thanh toan

1. Thanh vién st dung t1en tir Quy hd tro thanh toan phai chiu 13i suit vay va
hoan tra tién vay theo quy dinh vé& quan 1y va st dung Quy hd tro thanh toan.

2. Thanh vién vi pham nghia vy thanh todn dan dén viéc phai sir dung tién vay
ctia Ngan hang thanh toan phai chiu l4i suat vay va hoan tra tién vay cho Ngin hang
thanh toan theo quy dinh tai Hop dong vay von hoic thoa thuan hd trg tién thanh toan
ky két gitta Thanh vién véi Ngan hang thanh toan.

3. Truong hop can thiét, can cir vao dé nghi phong toa/giai toa chimg khoan
ctia Ngan hang thanh toan va hop dong giita cac bén vé viéc phong toa ching khoan
dé dam bao khoan vay, VSD sé& thuc hién phong toa/giai téa sé ching khoan ma
Thanh vién bén vay thoa thuan dé 1am tai san dam bao cho khoan vay. Trinh tu, thu
tuc thuc hién phong toa/giai téa dugc thuc hién theo quy dinh tai Phu luc 03 cua Quy
ché nay.

Piéu 16. Co ché vay chirng khoan dé hd tro thanh toan giao dich



1. Thanh vién do stra 161 sau giao dich theo quy dinh tai Piéu 6 hoic xu 1y 15i
giao dich tuy doanh theo quy dinh tai diém b, ¢ khoan 1 Piéu 7 Quy ché nay dan dén
thiéu chung khoan dé thanh toan giao dich chimg khoan phai thyc hién vay chung
khoan qua hé thong vay va cho vay chimg khoan cta VSD theo quy dinh tai diém b
khoan 1 Diéu 41 Théng tu sd 05/2015/TT-BTC. Viéc vay ching khoan phai hoan tat
cham nhét vao 09h30 ngay thanh toan d6i vdi cac giao dich trai phiéu doanh nghiép
va 14h45 ngay T+1 ddi v6i cac giao dich cb phiéu, ching chi quy, ching quyén co
bao dam.

2. Sau thoi gian quy dinh tai khoan 1 Diéu ndy ma Thanh vién khong vay dugc
ching khoan dé hd tro thanh toan, cac giao dich chimg khoan bi thiéu chimg khoan s&
bi 1ui thoi han thanh toan theo quy dinh tai Diéu 17 ctia Quy ché nay.

3. Trinh tu, thu tyc thyc hién chuyén giao va hoan tra chiing khoan vay dugc
thuc hién theo quy dinh tai Quy ché t6 chiic hoat dong vay va cho vay ching khoan
cua VSD.

Piéu 17. Xac dinh giao dich i thoi han thanh toan giao dich chirng khon

1. VSD thuc hién 1ui thoi han thanh toan dbi véi cac giao dich chimg khoén
trong cac truong hop sau:

a. Thanh vién tam thoi mat kha ndng thanh toén tién khong du diéu kién vay
Quy ho trg thanh toan theo quy dinh vé quan 1y va st dung Quy ho trg thanh toan,
khong dugc Ngan hang thanh toan cho vay tién theo quy dinh cua Ngan hang thanh
toan.

b. Thanh vién tam thoi thiéu ching khoan theo quy dinh tai Diéu 16 Quy ché
nay khong vay du ching khoan trong thoi gian quy dinh.

2. Céc giao dich bi lui thanh toan dugc xac dinh theo cac nguyén tac:

a. D6i v6i cac giao dich thiéu chirng khoén:

I. Cac giao di’ch bi lui thanh toan dugc xac dinh ch§1m nhé‘g 9h3Q ngay thanh
toan doi voi trai phiéu doanh nghi€p va 15h00 ngay T+1 do6i voi cd phicu, ching chi
quy, chimg quyén c6 bao dam.

ii. VSD tu x4c dinh c4c giao dich thiéu ching khoén d¢ thyc hién 1ui thoi han
thanh toan.

b. Pbi voi cac giao dich thiéu tién:

i. VSD gui thong bao cho Thanh vién dé nghi xac dinh giao dich dan t6i thiéu
tién thanh toan (Mau 09/TTBT ctua Quy ché nay) cham nhat 10h30 ngay thanh toan.

ii. Thanh vién phai giri van ban vé viéc xéc dinh cac giao dich thiéu tién chdm
nhat 11h00 ngay thanh toan do61 voi cac giao dich trai phi€u doanh nghiép va cac giao
dich c6 phiéu, chiing chi quy, chung quyén c6 bao dam.

iii. Cac giao dich bi lui thanh toan dugc xac dinh cham nhét 11}115 pgéy thanh
toan. Truong hop Thanh vién khong thuc hién xac dinh giao dich thiéu tién, VSD sé
tu dong xac dinh céc lIénh giao dich lui theo cach thuec:

- Tach riéng bi€t cac giao dich lui theo tirng loai khach hang trong nudc, khach
hang ngoai nudc, tu doanh;



- L4y céac giao dich cua cung ngdy giao dich c6 tong gia tri thanh toan bang
hodc cao hon s tién thiéu dé thanh toan giao dich ciia ngdy giao dich d6 theo thir tu
thoi gian khép 1énh trén hé thong giao dich cta cac SGDCK tir dudi 1én tinh tir thoi
diém két thiic phién giao dich;

- Cac giao dich c¢6 bén ddi tmg mua, ban ciing Thanh vién, cing loai tai khoan
bi loai trir khi xac dinh giao dich lui.

3. VSD s& giri Thdng béo vé cac giao dich bi 1ui thoi han thanh toan dén Thanh
vién lién quan va SGDCK (Mau 10/TTBT cua Quy ché nay), dong thoi gui Thong bao
két qua bu trir didu chinh va théng béo cac giao dich thanh toan truc tiép duoi dang
chung tir dién tir toi Thanh vién va Ngan hang thanh toan ngay sau khi hoan tat viéc
lui thoi han thanh toan.

biéu 18. Thanh toan giao dich bi Ii théi han thanh toan

1. Viéc thanh toan giao dich bi lui dugc thyc hi¢n theo phuong thire thanh toan
ting giao dich (phuong thirc thanh toan tryc tiép) theo nguyén tac chuyén giao chung
khoan dong thoi véi thanh toan tien (DVP).

2. Giao dich bi Iti do thiéu chung khoan dugc thanh toan toan bo hodc theo
tung giao dich tuy vao kha nang vay dugc chirng khoan ctia Thanh vién .

3. Thoi gian thanh toan cac giao dich bi lui 1a 13h30 ngay lam viéc lién ké thir
nhit hodc ngay lam viéc lién ké thtr hai sau ngdy thanh todn (T+2, T+3 d6i véi giao
dich trai phleu doanh nghiép; T+3, T+4 ddi véi giao dich cb phleu chung chi quy,
ching quyén c6 bao dam). Thanh vién phai thyc hién phan b tién va chu:ng khoéan
cho khach hang ngay sau khi VSD hoan tat thanh todn chung khoan va ngan hang
thanh todn hoan tit thanh toan tién va dam bao hoan tat truéc 14h00 ngay thanh toan.

4. Trong thoi gian I thoi han thanh toan (quyén sé hitu chua chuyén tir nguoi
ban sang ngudi mua), trudng hop trai phiéu doanh nghiép, ¢6 phiéu, chimg chi quy,
chtng quyén c6 bao dam thudc cic giao dich bi lii ¢6 phat sinh quyén lién quan dén
loi ich vat chat, gia thanh toan cac giao dich ndy 1a gia sau khi da khau trir gia tri c6
tirc dugc nhan hodc gia tri cac quyén kém theo. Gia tri ¢d tirc duge nhan hodc gia tri
cac quyén kém theo bang muc diéu chinh gia tham chiéu cta chimg khoan d6 trong
ngdy giao dich khong duge huong quyén theo quy dinh cia SGDCK.

5. Thanh vién c6 trach nhiém vay chtng khoan trén hé thong vay va cho vay
trong truong hop thiéu ching khoan thanh toan hoac huy dong du tién thanh toan
chtng khoan ddi véi trudng hop thiéu tién thanh toan, gri Théng bao xac nhan thanh
toan giao dich truc tiép cho VSD cham nhét vao 11h30 trong cic ngay lam viéc lién
ké thir nhat hoic lién ké tht hai sau ngay thanh toan (T+2, T+3 dbi v6i giao dich trai
phiéu doanh nghiép; T+3, T+4 ddi voi giao dich c6 phiéu, ching chi quy, ching
quyén c6 bao dam).

6. Cac bién phap dam bao kha nang thanh toan giao dich bi lui

a. Poi voi giao dich ui thanh toan do thiéu tién thanh toan: VSD s& thuc hién
phong toa toan bo chung khoan trong giao dich ban d6i tng vdi giao dich mua thiéu
tién.

b. Doi v6i giao dich bi 1ui do thiéu trai phiéu doanh nghiép, ¢4 phiéu, chimg chi
quy, ching quyén c6 bao dam: Thanh vién bén dugc nhan ching khoan phai chuyén
tién thanh toan theo théng bao thanh toan cac giao dich Iui ciia VSD vao tai khoan



thanh toan bu trir cia Thanh vién cham nhat 15h30 ngay thanh toan (T+1) cho giao
dich trai phiéu doanh nghiép; (T+2) cho giao dich c6 phiéu, ching chi quy, chung
quyén c6 bao dam. S tién d6 s& duoc Ngan hang thanh toan phong toa theo dé nghi
ctia VSD cho dén khi giao dich dugc thanh toan trong thdi han quy dinh tai khoan 3
Piéu nay. Sau thoi diém néu trén, Thanh vién khong du sé du dé thyc hién phong toa
s& duoc coi 1a tam thoi mat kha nang thanh toan tién. VSD sé& ¢ van ban nhic nhé va
xem xét xtr Iy vi pham Thanh vién theo quy dinh tai Quy ché Thanh vién luu ky.

c. VSD s& giai toa chimg khoan va Ngan hang thanh toan thuc hién giai téa sd
tién bi phong téa theo quy dinh tai diém a, b khoan nay cham nhat vao 14h00 ngay
lam viéc lién ké thir nhat hodc thir hai sau ngay thanh toan trong trudng hop giao dich
10i bi loai bé khong thanh toan quy dinh tai khoan 1.1. Diéu 19.

7. Tr:mh tu va thu tuc thuc hién thanh toan theo quy dinh tai Muc Il Phuy luc 02
cua Quy ché nay.

Piéu 19. Loai bé khong thanh toan giao dich chirng khoan

1. VSD thuc hi¢n loai bé khong thanh toan giao dich chung khoan giao dich
trong trudng hop sau:

1.1. Giao dich bi lui thoi han thanh toan theo quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu
45 Thong tu 05/2015/TT-BTC, bao gom:

o a Giao dicl} da ap dung co ché Iui t}~1(‘)’i han thanh toér} theo quy dinh taiﬁ khoan
1 bi€u 17 Quy ché nay nhung thanh vién van khéng c6 du tién, chimg khoan dé thanh
toan giao dich trong thoi han thanh toan quy dinh tai khoan 3 Piéu 18 Quy ché nay;

‘ b. Giao dich da ap dung co ché i 1’:h(‘)’i han thanh toan theo quy dinh tai khoér}
1 Biéu 17 Quy ché nay va thanh vién thiéu ching khoan dé vay du ching khoan dé
thanh toan nhung Thanh vién doi ing khong chuyén, chuyén khong du tién thanh toan
giao dich truc ti€p theo quy dinh tai diém b khoan 6 Dieu 18 Quy ché nay.

1.2. Giao dich ban khéng chirng khoan theo quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu
45 Thong tu 05/2015/TT-BTC, bao gom:

a. Giao dich ban khong ching khoan cua Thanh vién/khach hang cua Thanh
vién thuc hi¢n khi chua ¢6 huéng dan cua B¢ Tai chinh.

b. Giao dich ban thiéu chimg khoan cia Thanh vién, khach hang cta Thanh
vién ma Thanh vién khong ndp hodc ndp ho so sua 10i/xtr 1y 10i khong ding thoi han
quy dinh.

¢. Giao dich ban thiéu chimg khoan ctia Thanh vién, khach hang cua thanh vién
thuc hién trude thoi diém VSD hoan tat thanh toan giao dich chung khoan.

1.3. Giao dich thiéu thong tin vé danh tinh tai khoan giao dich cua khach hang
khong dugc thanh vién cap nhat theo quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 45 Thong tu
05/2015/TT-BTC va khoan 4 Biéu 5 Quy ché nay.

2. Thoi gian loai bé khong thanh toan giao dich :

a. 09h30 ngay thanh toan d6i v6i giao dich trai phiéu doanh nghiép va 15h00
ngay T+1 d6i voi giao dich cb phiéu, chung chi quy, chung quyén c6 bao dam ddi véi
cac truong hop quy dinh tai khoan 1.2. va 1.3. Diéu nay.

b. 13h30 ngay lam viéc lién ké thir hai sau ngay thanh toan: (T+3) d6i véi giao



dich trai phiéu doanh nghiép, (T+4) d6i véi giao dich c6 phleu ching chi quy, chung
quyén c6 bao dam dbi voi cac trudng hop quy dinh tai diém a khoan 1.1. Piéu nay.

c. 13h30 ngay lam viéc lién k& thir nhat hodc thur hai sau ngay thanh toan:
(T+2/T+3) cho giao dich trai phiéu doanh nghiép, (T+3/T+4) cho giao dich co phleu
chimg chi quy, chung quyén c6 bao dam ddi voi cac truong hop quy dinh tai diém b
khoan 1.1. Biéu nay.

3. VSD s& giri thong béo vé viéc loai bo khong thanh toan giao dich dén Thanh
vién, T6 chirc mé tai khoan truc tiép lién quan, SGDCK (Mau 11/TTBT cua Quy ché
nay), déng thoi gui Thong bao két qua bu trir didu chinh duéi dang chimg tir dién tir
cho céc to chirc lién quan, Ngan hang thanh toan dbi véi cac truong hop loai bo khong
thanh toan giao dich quy dinh tai khoan 1.2. va 1.3. Diéu nay.

4. Thanh vién luu ky khong thuc hién ding quy dinh din dén bi loai bo khong
thanh todn giao dich chung khoan s& bi xtr ly vi pham theo quy dinh tai Quy ché
Thanh vién luu ky.

Piéu 20. Trach nhiém cia Thanh vién trong truong hep bi 1Ui thoi han
thanh toén, loai bé khéng thanh toan giao dich chirng khoan

1. Thanh vién c6 giao dich bj lui thoi han thanh toan phai boi thuong cho o
chire, ca nhan c6 giao dich doi tmg lién quan theo quy dinh tai di€ém d khoan 1 bicu
44 Thong tu s0 05/2015/TT-BTC trur truong hop quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

2. Thanh vién ¢ giao dich bi loai bé khong thanh toan phai bbi th}rfyng cho t6
chue, ca nhén c6 giao dich doi ing lién quan theo quy dinh tai khoan 2 Bi€u 45 Thong
tu s06 05/2015/TT-BTC.

3. Pbi v6i truong hop loai bo khong thanh toan tai diém a khoan 1.1. Piéu 19,
Thanh vién ¢ giao dich bi loai bo bdi thuong theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 45
Théng tu s6 05/2015/TT-BTC.

4. Pbi voi trudng hop loai bo khong thanh toan tai dlem b khoan 1.1. Diéu 19,
Thanh vién dbi ung khong chuyén tién, chuyén khong du tién thanh toan giao dich
tryc tiép phai bdi thuong cho Thanh vién ¢ lién quan (Thanh vién d huy dong du
ching khoan dé thanh toan) theo quy dinh tai khoan 2 Biéu 45 Thoéng tu sb
05/2015/TT-BTC.

CHUONG IV

TO CHUC THUC HIEN

Pi¢u 21. Piéu khoan thi hanh

1. Trong qua trinh trién khai thu~c hién, néu c6 vudng mic dé nghi cac bén lién
quan lién hé voi VSD dé duoc hudng dan, giai quyet.

2. Viée stra d6i, bo sung Quy ché nay do Tong Giam déq VSD quyét dinh sau
khi dugc Hoi dong Quan tri VSD thong qua va c6 y kién chap thuan cta Uy ban
Chtng khoan Nha nuéec.



PHU LUC 01:

DANH MUC CHUNG TU THANH TOAN, THONG BAo PUOC AP DUNG DUOI
DANG CHUNG TU PIEN TU
(Ban hanh kem theo Quy ché hoat dong bu trur va thanh todn giao dich ching khoan)

Giri qua cong | Giri qua cong
giao tiep dién | giao tiép truc

tur tuyén
STT Chirng tir thanh toan - X
Bao | Giao Pién
cao dich MT FileAct
dién tir | dién tir
1 Thong bao tong hop két qua giao dich « «

(Mau 01/PL-TTBT)

Thong bao tai khoin ban thiéu chimg
2 |khoan va thi¢u thong tin tai khoan (Mau X X
02/PL-TTBT)

Thong bao cap nhat thong tin tai khoan
nha dau tu (Mau 03/PL-TTBT)

Thong bdo tong hop két qua bu trir da
4 |phuong va thanh todn tién theo thanh X X
vién (Mau 04/PL-TTBT)

Thong béo tong hop két qua bu trir da
5 |phuong va thanh toan chimg khoan theo X X
thanh vién (Mau 05/PL-TTBT)

Thong bao tong hop ket qua bu trir da
6 | phuong va thanh toan ti€n gi NHTT X
(Mau 06/PL-TTBT)

Thong b&o giao dich lui thoi han thanh
toan (Mau 09/PL-TTBT)

Thong bao tong hop két qua thanh toan
8 | tryc tiép tién giao dich lui thoi han thanh X X
toan theo thanh vién (Mau 10/PL-TTBT)

Thong bao tong hop két qua thanh toan
9 tryc tiép chimg khoan lui thot han thanh X X
toan theo thanh vién (Mau 11/PL-TTBT)

Thong b&o phong toa tién giao dich lui
10 thoi han thanh toan gui NHTT (Mau X
12/PL-TTBT)

Thong bao tong hop két qua thanh toan

11 |truc tiép tién giao dich i thoi han thanh X
toan giri NHTT (Mau 14/PL-TTBT)

1o | Thong bdo giai toa tién giao dich lui thoi
han thanh todn giri NHTT (Mau 17/PL-




TTBT)

13

Thong béo xac nhan két qua thanh toan
giao dich chung khoan (Mau 19/PL-
TTBT)




PHU LUC 02:

TRINH TU BU TRU VA THANH TOAN DPOI VOI CHUNG KHOAN THUC HIEN
'GIAO DICH TAI SGDCK
(Ban hanh kem theo Quy ché hoat dong bu trir va thanh todan giao dich ching khodn)

~ L. TRINH TU BU TRU VA THANH TOAN PA PHUONG DOl VOI
TRAI PHIEU DOANH NGHIEP (T+1)

1. Ngay T:

1.1. Sau khi két thuc phién giao dich, VSD nhan két qua giao dich tir S¢ giao
dich ching khoan (SGDCK) va thyc hién ki€ém tra thong tin s& hitu chimg khoan ctua
khach hang Thanh vién.

1.2. VSD thyc hién lap va gui cho Thanh vién, T chirc mé tai khoan tryc tiép:
Thong bao tong hop két qua giao dich (Mau 01/PL-TTBT); Théng bao tai khodn ban
thiéu chimg khodn va thiéu thong tin tai khodan (Mau 02/PL-TTBT) va Théng béo cdp
nhdt théng tin tai khoan nha dau tir (Mau 03/PL-TTBT).

1.3. Thanh vién, WT(;) chire m¢ tai khoan truc tiép nhan céc Thc}ng b&o dudi dang
ching tr dién tir qua cong giao ti€p dién tu/cong giao ti€p truc tuyén cua VSD (phan
h¢ thanh toan bu trir CS) hodc qua email do VSD guri, gom:

- Thong bao tong hop két qua giao dich trai phiéu doanh nghiép (ma bao cao
CS070)

- Thong bao tai khoan ban thiéu chimg khoan va thiéu thong tin tai khoan (ma
bao cdo CS007)

- Thong béo cap nhat thong tin tai khoan nha dau tu (ma bao cao CS008)

1.4. Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan truc tiép dbi chiéu cac giao dich cua
minh, ghi nhan cac sai s6t (néu co) dé théng béo cho VSD. Truong hop phat hién 15i
giao dich, Thanh vién phai 1ap hd so dé nghi sira 16i, xtr 1y 16i theo quy dinh tai Piéu
6, 7 Quy ché nay. Trudng hop thiéu ching khoan dé giao, Thanh vién phai vay ching
khoén theo quy dinh tai Piéu 16 Quy ché nay.

2. Ngay T+1 (Ngay thanh toan)

2.1. Chdm nhit dén 08h30: cac Thanh vién, T6 chic mo tai khoan tryc tiép
giri x4c nhan chip thuan hoic khong chap thuan két qua giao dich do VSD gui dudi
dang ching tir dién tir thong qua cong giao tiép dién ti/cong giao dich truc tuyén cua
VSD d6i v6i Thanh vién hoic thong qua email vao dia chi: xacnhan-kqgd@vsd.vn déi
v6i To chirc mo tai khoan trye tiép va ndp ho so dé nghj sira 181, xi 1y 16i cho VSD
(n€u o).

2.2. Tir 08h30 - 09n30:

- VSD thuc hién

+ Stra 16i, xur 1y 15i giao dich theo quy dinh tai Diéu 6, 7 Quy ché nay.

+ Loai bo khong thanh toan d6i vé6i cac truong hop quy dinh tai khoan 1.2. va
1.3. bicu 19 Quy che¢ nay.

+ Lap va gui Thanh vién, T6 chirc mo tai khoan tryc tiép cac thong bao thanh
toan bu trir da phuong, gom: Théng béo tong hop két qua bu trie da phwong va thanh



todn tién theo thanh vién™ (Mau 04/PL-TTBT) va “Thong béo tong hop két qua bi
trir da phwong va thanh toan chirng khoan theo thanh vién” (Mau 05/PL-TTBT)

- Thanh vién, T(f) chirc m¢ tai khoan tryc tiép nhan céc Thong bao dudi dang
chimg tir dién tir qua cong giao ti€p dién tir/cong giao tiep tryc tuyén cua VSD (phan
hé thanh todn bu trir CS) hodc qua email do VSD gtri, gom:

+ Thong béo tong hop két qua bu trir da phuong va thanh toan tién theo thanh
vién (ma béao cdo CS071, CSO75)

+ Thdng béo tong hop két qua bu trir da phuong va thanh toan trai phiéu doanh
nghiép theo thanh vién (ma bao cdo CS072, CS076).

- VSD ldp va giri cho Ngn hang thanh toan (NHTT) Thong béo tong hop két
qua bu trie da phuong va thanh toan tien (Mau 06/PL-TTBT)

- VSD thyc hién lui th(‘yiq han thanh toan d6i v6i cac giao dich trai phiéu doanh
nghiép do thiéu ching khoan dé thanh todn.

~ 2.3. Chgm nhat 10h00: Thanh vién, T6 chirc mé tai khoan truc tiép chuyen du
tién vao Tai khoan tién gui thanh toan bu trur giao dich chung khoan tai NHTT (TK
TG TTBT) theo két qua bu trir trén cac ching tir thanh toan do VSD cung cap.
2.4. Tir 10h00 - 14n00:

- Cham nhét 10h15: NHTT thyc hién kiém tra sé du tién trén TK TG TTBT
dam bao thanh toan cac giao dich ching khoan theo thong bao cua VSD va gui cho
VSD théng tin chi tiét cAc Thanh vién khong du s6 du tién dé thuc hién nghia vu
thanh toan (mét kha ning thanh toan tién).

Twr 10h15-14h00:

- VSD thyc hién i thoi han thanh toan ddi véi cc giao dich trai phiéu doanh
nghiép do thiéu tién dé thanh toan.

- VSD lap va gtri Thanh vién lién quan céc théng béo diéu chinh két qua bu trir
da phuong ngay sau khi thuc hién lui thoi han thanh toan, loai bo khong thanh toan
giao dich chung khoén.

- Thanh vién lién quan nhén cac thong bao thanh toan bu trir da diéq chinh duéi
dang chung tu dién tir qua cong giao ti€p dién tu/cong giao tiép tryc tuyén cua VSD
(phan hé thanh toan bu trr CS) do VSD guri, gom:

+ Thong béo diéu chinh tong hop két qua bu trir da phuong va thanh toan tién
theo thanh vién (ma bao cao CS075)

+ Thong béo diéu chinh tong hop két qua bu trir da phwong va thanh toan
ching khoan theo thanh vién (ma bao cao CS076)

- VSD lap va giri cho NHTT Thong béo diéu chinh tong hop két qua bu trir da
phuong va thanh toan tién (Mau 06/PL-TTBT)

- NHTT thuc hién kiém tra s6 du tién trén TK TG TTBT dam bao thanh toan
cac giao dich chung khoan theo Thong bao dieu chinh tong hop ket qua bu trir da
phuong va thanh todan tién cua VSD. NHTT thuc hién phat vay theo yéu cau cua VSD
theo quy dinh tai Di€u 12, 13 va 14 Quy ché nay dé dam bao kha nang thanh toan.

2.5. Tir 14h00 - 14h30:



Can cu vao cac chung tur thanh toan, NHTT va VSD thuc hién cac budc thanh
toan sau:

2.5.1. NHTT thuc hién:

- Chuyén s tién phai tra tr TK TG TTBT (tai khoan méi gii va/hodic ty
doanh) vao Tai khoan tién thanh toan bu trir rong cua thanh vién (TK TTBT TV).

- Chuyén tién (t6ng thuan phai trd) tr TK TTBT TV sang Tai khoan thanh toan
bu trr cia VSD mé tai NHTT (TK TG TTBT VSD).

2.5.2. VSD thuc hién:

- Chuyén sb chimg khoan phai giao tir TK CK cho thanh toan TV (tai khoan

moi gidi va/hoac ty doanh) vao Tai khoan thanh toan bu trir chung khoan giao dich
cua thanh vién mo tai VSD (TKCK TTBT TV).

- Chuyén ching khoan (téng thuan phai trd) tr TKCK TTBT TV phai giao
sang Tai khoan thanh toan bu trir chirng khoan cua VSD (TKCK TTBT VSD).

2.5.3. NHTT thuc hién:

- Chuyén tién (tong thuin duoc nhan) tir TK TG TTBT VSD sang TK TTBT
TV cua cac thanh vién dugc nhan.

- Phan b6 s6 tién twong tmg tir TK TTBT TV vao cac TK TG TTBT (tai khoan
moi gidi va/hodc tu doanh) tai NHTT.

2.5.4. VSD thuc hién:

- Chuyén chtng khoan (tong thuan dugc nhan) tir TKCK TTBT VSD vao céc
TKCK TTBT TV cua thanh vién dugc nhan.

- Phan bo s6 chimg khoan tuong tmg tir TKCK TTBT TV vao TKCK GD TV
(tai khoan ty doanh hoac méi gidi) dong thoi ghi ting TKCK GD ctia nha dau tu bén
mua, ghi gidm TKCK GD cua nha dau tu bén ban.

2.5.5. NHTT lap va gui cho VSD “Bio cdo tong hop két qua thanh todn bix tric
da phuwong tien” (Mau 07/PL-TTBT).

2.5.6. VSD lap va luu Bdo cdo tong hop két qua b trir da phwong va thanh
toan chung khodan (Mau 08/PL-TTBT)

Céc budc thanh toan trén phai hoan tat cham nhat 1a 14h30 ngay thanh toan.

2.5.7. VSD thyc hién lap va gii Thanh vién, T chirc m¢ tai khoan tryc tiép
Thong bao xdc nhan két qua thanh todn giao dich chimg khodn (Mau 19/PL-TTBT).

- Thanh vién nhin Thong bao xac nhan hoan tat thanh toan giao dich chung
khoan (ma bao cao CS092) qua cong giao tiép dién tir va bang dién MT598 - Thong
bao viéc thuc hién thanh toan hoan tat t6i TVLK qua cong giao tiép truc tuyén cia
VSD (phén h¢ thanh toan bu trur CS).

2.6. Thanh vién thyc hién phan b tien va trai phiéu cho khach hang ngay sau
khi VSD hoan tat thanh toan trai phiéu va NHTT hoan tat thanh toan tién va dam bao
hoan tat trudc 15h00 ngay thanh toan.

2.7. Chdm nhdt 16h30:
Thanh vién théng bao VSD két qua thuc hién phan bd tién va trai phiéu cho



khéch hang théng qua cong giao tiép dién tr (ma giao dich 1161).

1. TRINH TU' BU TRU VA THANH TOAN DA PHUONG POl VOI CO
PHIEU, CHUNG CHI QUY, CHUNG QUYEN CO BAO PAM (T+2)

1. Ngay T:

1.1. Sau khi két thuc phién giao dich, VSD nhén két qua giao dich tir S& giao
dich ching khoén (SGDCK) va thyc hi¢n ki€m tra thong tin s& hitu chirng khoan cua
khach hang Thanh vién.

1.2. VSD thyc hién 1ap va gui Thanh vién: Thong bao téng hop két qua giao
dich (Mau 01/PL-TTBT); Thong bao tai khodn ban thiéu chimg khodn va thiéu thong
tin tai khodn (Mau 02/PL-TTBT); Thong b&o cdp nhdt théng tin tai khodn nha dau tw
(Mau 03/PL-TTBT).

’ 1.3. Thanh vién nhan cac Thong bao dudi dang chimg tir dién tr qua cong giao
tiep dién tir/cong giao ti€p truc tuyén cia VSD (phan hé thanh toan bu trr CS) hodc
qua email do VSD guri, gom:

- Thong bao téng hop két qua giao dich cb phiéu, chimg chi quy, chimg quyén
c6 bao dam (ma bao cao CS077)

- Thdng bao tai khoan ban thiéu chimg khoan va thiéu thong tin tai khoan (ma
bao cao CS007)

- Thong bé&o cap nhat thong tin tai khoan nha dau tu (ma bao cao CS008).

2. Ngay T+1:

7 2.1. Thanh vién ddi chiéu cac giao dich cua minh, ghi nhan cac sai sot (néu co)
dé théng bao cho VSD.

2.2. Trudng hop phét hién 15i giao dich, Thanh vién phai lap ho so dé nghi sira
16i, xir 1y 16i theo quy dinh tai Dieu 6, 7 Quy ché ndy. Trudng hop thicu chimg khoén
deé giao, thanh vién phai vay chung khoan theo quy dinh tai Bi€u 16 Quy ché nay.

~ 2.3. Chim nhat 14h30: cic Thanh vién gii xac nhan chap thuin hoic khong
chap thuén két qua giao dich do VSD gui dudi dang ching tir dién tir thong qua cong
giao tiép dién tu/cong giao ti€p tryc tuyén cua VSD va ho so dé nghi sura 161, xu 1y 1oi
(n€u co)

2.4. Chdm nhit 14h45:

- VSD thuc hién:

+ Stra 16i, xur 1y 16i giao dich theo quy dinh tai Piéu 6, 7 Quy ché nay.

+ Lap va gt Thanh vién cdc thong bao thanh toan bu trir da phuong, gom:
Théng béo tong hop két qua bu trie da phwong va thanh toan tién theo thanh vién™
(Mau 04/PL-TTBT) va “Thong bao tong hop ket qua bu trir da phuong va thanh toan
chitng khoan theo thanh vién” (Mau 05/PL-TTBT)

- Thanh vién nhan cac Thong bao dudi dang ching tir dién tir qua céng giao
tiép dién tir/cong giao ti€p tryc tuyén cia VSD (phan h¢ thanh toan bu tror CS), gom:

+ Théng bao tong hop két qua bu trir da phuong va thanh toan tién theo thanh
vién (ma bao cao CS078, CS082);



+ Thong bao téng hop két qua bu trir da phuong va thanh toan c6 phiéu, ching
chi quy, chirmg quyén c6 bao dam theo thanh vién (mé bao cao CS079, CS083).

2.5. Chdm nhit 15h00:

VSD thuc hién:

+ Loai bo khong thanh toan d6i vé6i cac truong hop quy dinh tai khoan 1.2. va
1.3. biéu 19 Quy ché nay.

+ Lui thoi han thanh toan dbi voi cac giao dich chimg khoan do thiéu chimg
khoéan khong vay du trong thoi gian quy dinh.

2.6. Chdm nhdt 16h15:

VSD lap va giri Thanh vién lién quan céc thdng bao diéu chinh tong hop két
qua bu trir da phuong ngay sau khi thyc hién lui thoi han thanh toén.

2.7. Chém nhdt 16h30:

- Cac thanh vién bén phai tra tién thanh toan chimg khoan giri xac nhan du tién
hogc thiu tién thanh toan giao dich ching khoan do VSD gui dudi dang ching tur
dién tir thong qua cong giao tiep dién tir (giao dich 1111 chon ma bao cao CS082).

- Thanh vién lién quan nhan cac théng bao thanh toan bu trir da diéq chinh duéi
dang chung tir dién tr qua cong giao tiep dién tir/cong giao ti€p tryc tuyén cua VSD
(phan hé thanh toan bu trir CS) do VSD gui, gom:

+ Thong b&o diéu chinh tong hop két qua bu trir da phwong va thanh toan
ching khoan theo thanh vién (ma bao cao CS083).

3. Ngay T+2:

3.1. Chdm nhit 10h00:

- VSD lap va gtri cho NHTT Théng bao tong hop két qua bu trir da phwong va
thanh todan tiéen (Mau 06/PL-TTBT).

- Thanh vién chuyén du tién vao TK TG TTBT cua Thanh vién tai NHTT theo
két qua bu trur trén cac ching tu thanh todn do VSD cung cap.

3.2. Tir 10h00 - 11h30:

- Cham nhat 10h15: NHTT thuc hién kiém tra sé du tién trén TK TG TTBT
cua Thanh vién (ddm bdo thanh todn cdc giao dich ching khoén theo thong bao cua
VSD) va gtri cho VSD thong tin chi tiét cac thanh vién khong du so du tién de thuc
hién nghia vu thanh toan (tam thoi mat kha nang thanh toan tién).

Tir 10h15-11h30:

4 VSP thuc hién lui thoi han thanh toan ddi véi cac giao dich chiing khoan do
thiéu tién de thanh toan.

- VSD 1ap va giri Thanh vién lién quan cac thong bao diéu chinh tong hop két
qua bu trr da phuwong ngay sau khi thyc hién lui thoi han thanh toan.

- Thanh vién lién quan nhan céc thong béo thanh toan bu trur da diéu chinh dudi
dang chung tu dién tir qua cong giao ti€p dién tu/cong giao tiép tryc tuyén cua VSD
(phan h¢ thanh toan bu tror CS) do VSD gui, gom:

+ Thong b&o diéu chinh téng hop két qua bu trir da phuong va thanh toan tién



theo thanh vién (ma bao cido CS082)

- VSD ldp va giri cho NHTT Théng bao diéu chinh tong hop két qua b trir da
phwong va thanh toan tién (Mau 06/PL-TTBT)

- NHTT thuc hién kiém tra sb du tién trén TK TG TTBT dam bao thanh toan
cac giao dich chimg khoan theo Théng bao diéu chinh téng hop két qua bi trir da
phirong va thanh todn tién cia VSD. NHTT thuc hién phét vay theo yéu cau ciia VSD
theo quy dinh tai Diéu 12, 13 va 14 Quy ché nay dé d¢am bao kha niang thanh toan.

3.3. Thanh todn giao dich ching khodn:

3.3.1. Tir 11h00 - 11h30 (truong hop cé phat sinh TVLK bi méat kha ning
thanh toan tién phéi st dung co ché h6 trg thanh toan hoac Iui thoi han thanh toan thi
thoi gian hoan tat thanh toan cham nhat la 12h00)

3.3.2. Can ctr vao céac chung tr thanh toan, NHTT va VSD thuc hién cac budc
thanh toan sau:

- NHTT thuc hién:

+ Chuyén s tién phai trd tr TK TG TTBT (tai khoan méi gi6i va/hodc ty
doanh) vao Tai khoan tién thanh toan bu trir rong cua thanh vién (TK TTBT TV).

+ Chuyén tién (tong thuan phai tra) tir TK TTBT TV sang Tai khoan thanh toan
bu trir cia VSD mé tai NHTT (TK TG TTBT VSD).

- VSD thuc hién:

+ Chuyén s6 chting khoan phai giao tir TK CK cho thanh toan TV (tai khoan
moi gidi va’hodc ty doanh) vao Tai khoan thanh toan bu trir chirng khoan giao dich
cua thanh vién mo tai VSD (TKCK TTBT TV).

+ Chuyén chung khoan (tong thuan phai tra) tr TKCK TTBT TV phai giao
sang Tai khoan thanh toan bu trur chirng khoan cua VSD (TKCK TTBT VSD).

- NHTT thuc hién:

+ Chuyén tién (tong thuin dugc nhan) tt TK TG TTBT VSD sang TK TTBT
TV cua cac thanh vién dugc nhan.

+ Phan b6 sd tién tuong ing tir TK TTBT TV vao cac TK TG TTBT (tai khoan
mdi gidi va/hoac tu doanh) tai NHTT.

- VSD thuc hién:

+ Chuyén chimg khoan (tong thuan dugc nhan) tir TKCK TTBT VSD vao cac
TKCK TTBT TV cua thanh vién duoc nhan.

+ Phan bo s6 ching khoan tuong tmg tr TKCK TTBT TV vao TKCK GD TV
(tai khoan ty doanh hodac méi gidi) dong thoi ghi taing TKCK GD cta nha dau tu bén
mua, ghi giam TKCK GD cua nha dau tu bén ban.

- NHTT lap va gui cho VSD “Bdo cdo tong hop két qud thanh todn b trir da
phuong tien” (Mau 07/PL-TTBT).

- V8D lap va luu Bdo cao tong hop két qud bi triv da phwong va thanh todn
chitng khoan (Mau 08/PL-TTBT).

- VSD thuc hién lap va gii Thanh vién Théng bao xdc nhdn két qua thanh todn



giao dich chirng khodn (Mau 19/PL-TTBT).

- Thanh vién nhan Thong béo xac nhan hoan tat thanh toan giao dich chung
khoan (ma bao cao CS092) qua cong giao tiép dién tir va bang dién MT598 - Thong
b&o viéc thuc hién thanh todn hoan tat téi TVLK qua cong giao tiép truc tuyén cia

VSD (phén h¢ thanh toan bu trur CS).

3.4. Thanh vién thyc hién phan b tién va ching khoan cho khach hang ngay
sau khi VSD hoan tat thanh toan chimg khoan va NHTT hoan tat thanh toan tién va
dam bao hoan tat trudc 13h00 ngay thanh toan.

3.5 Chgm nhit 16h30: Thanh vién thdng bao VSD két qu thyc hién phan bo
tién va chung khoan cho khach hang thong qua cong giao tiép dién tir (ma giao dich
1161).

I1l. TRINH TU LUI THOI HAN THANH TOAN VA THANH TOAN
GIAO DICH BI LUI THOI HAN THANH TOAN

1. Ngay lui thoi han thanh toan:

- Tir 10h00 - 11h30 ngay thanh toan (T+1) d6i véi cac giao dich trai phiéu
doanh nghiép; ngay thanh toan (T+2) d6i véi cac giao dich ¢ phleu chung chi quy,
ching quyén c6 bao dam, VSD thuc hién lui thoi han thanh toan d6i voi cac giao dich
chtng khodan do thiéu tién dé thanh toan.

- Chdm nhdt 09h30 ngay thanh toan ddi véi trai phiéu doanh nghiép va 16h00
ngay T+1 ddi voi ¢ phiéu, chimg chi quy, chimg quyén c6 bao dam, VSD thyc hién
1ui thoi han thanh toan dbi voi cac giao dich ching khoan do thiéu ching khoan dé
thanh toan.

- Ngay sau khi thyc hién lui thoi han thanh toan, VSD 1ap va gui Thanh vién
lién quan: Thong bao giao dich lii thoi han thanh todn (Mau 09/PL-TTBT); Thong
b&o tong hop két qud tién giao dich lii thoi han thanh todn theo thanh vién (Mau
10/PL-TTBT); Thong b&o téng hop két qua tién giao dich lii thoi han thanh todn theo
thanh vién da diéu chinh (Mau 20/PL-TTBT); Théng b&o téng hop két qud chiing
khodn Ii thoi han thanh todn theo thanh vién (Mau 11/PL-TTBT).

’ - Thanh vién nhan cac Thong bao dudi dang ching tir dién tr qua cong giao
tiep dién tir/cOong giao ti€p truc tuyén cia VSD (phén hé thanh toan bu trur CS) hodc
qua email do VSD guri, gom:

+ Thong bao giao dich lui thoi han thanh todn (mé bao cao CS084)

+ Thong bao tong hop két qua thanh toan tryc tiép tién giao dich i thoi han
thanh toan theo thanh vién (md bao céo CS085)/Thong béo tong hop két qua thanh
toan truc tiép tién giao dich i thoi han thanh toan theo thanh vién (diéu chinh gia do
thue hién quyén) (m& béo cdo CS093).

+ Thong béo tong hop két qua thanh toan ching khoan i thoi han thanh toan
theo thanh vién (ma bao cao CS086).

2. Vao céc ngay thanh toan: ngay lam viéc lién ke thir nhat hoac ngay lam vigc
lién ké th hai sau ngay thanh toan (T+2, T+3 doi vai giao dich tréi phiéu doanh
nghiép; T+3, T+4 doi vadi giao dich co phiéu, ching chi quy, chitng quyen co bao
dam).



2.1. Chdm nhdt 11h30 cac ngay thanh toan, Thanh vién hoan tit vay ching
khoan trén hé thong vay va cho vay trong truong hop thiéu chting khoan thanh toan
hoic huy dong du tién thanh toan chimg khoan d6i voi trudng hop th1eu tién thanh
todn giri xac nhan thanh toan giao dich truc tiép cho VSD thong qua cong giao tiép
dién tur.

2.2. Tir 13000 - 13h15 : VSD thyc hién:

- Kiém tra s6 du chung khoan trén tai khoan chung khoan giao dich, tai khoan
chung khodn cho thanh toan ctia Thanh vién dé nghi thanh toén.

- Lap va gui cho NHTT Thong béo tong hop két qua thanh todn truc tiép tién
giao dich lui thoi han thanh toan (Mau 14/PL-TTBT).

- NHTT thuc hién kiém tra sb du tién trén TKTG TTBT cua Thanh vién, dam
bao thanh toan cac giao dich chimg khoan.

2.3. Ter 13h15 - 13h30:

Can cu vao cac chung tur thanh toan, NHTT va VSD thuc hién cac budc thanh
toan sau:

2.3.1. NHTT thuc hién:

- Chuyén sb tién phai tra tir TK TG TTBT (tai khoan méi gi6i va/hodc tu
doanh) sang Tai khoan thanh toan bu trir cia VSD m¢ tai NHTT (TK TG TTBT
VSD).

2.3.2. VSD thuc hién:

- Chuyén sb chimg khoan phai giao tir TK CK cho thanh toan TV (tai khoan
moi gidi va/hodc tu doanh) sang Tai khoan thanh toan bu trir chung khoan cua VSD
(TKCK TTBT VSD).

2.3.3. NHTT thuc hién:

- Phan b6 s6 tién twong tmg tir TK TG TTBT VSD sang cac TK TG TTBT cua
thanh vién (tai khoan méi gigi va/hoac tu doanh) tai NHTT.

2.3.4. VSD thuc hién:

- Phan b6 s6 chimg khoan tir TKCK TTBT VSD vao TKCK GD TV (tai khoan
tur doanh hoac méi gioi) dong thoi ghi tang TKCK GD cua nha déu tu bén mua, ghi
giam TKCK GD cua nha dau tu bén ban.

~ 2.3.5.NHTT lap va gii cho VSD “Bao cao tong hop két qua thanh todn truc
tiép tien giao dich lui thoi han thanh toan” (Mau 15/PL-TTBT).

2.3.6. VSD lap va luu Bdo cao tong hop két qua thanh todn truc tiép chimg
khoadn lui thoi han thanh toan (Mau 16/PL-TTBT)

Céc budc thanh toan phai hoan tat cham nhét 1a 13h30 ngay thanh toan.

2.4. Ch@m nhdt 13h30: Thanh vién kiém tra két qua thanh toan chimg khoan
truc tiép qua cong giao tiép di¢n tir/cong giao ti€p truc tuyeén cuia VSD.

2.5. Thanh vién phai thyc hién phan bo tién va chimg khoén cho khach hang
ngay sau khi VSD hoan tat thanh toan ching khoan va ngén hang thanh toan hoan tat
thanh toan tién va dam bao hoan tat trude 14h00 ngay thanh toan.



3. Thuc hién phong téa/ giai téa tién, ching khoean ddi véi giao dich I0i
thoi han thanh toan:

3.1. Truwong hop phong téa chirng khodn doi véi giao dich livi do thiéu tién:
Ngay sau khi hoan tat lui thanh toan, VSD thyc hién phong téa chimg khoan

ciia nha dau tu ban, chuyén chting khoan ban tir TKCK GD sang tai khoan chung
khoan ch¢ thanh todn cia nha dau tu.

3.2. Trwong hop phong téa tién doi véi giao dich Iii do thiéu chitng khodn:

Tir 15h30-16h30 ngay thanh toan d6i voi giao dich trai phiéu doanh nghiép va
giao dich c6 phi€u, chung chi quy, chung quyén c6 bao dam:

- VSD guii NHTT Thong bao phong toa tién giao dich lui thoi hgn thanh toan
(Mau 12/PL-TTBT) doi voi giao dich 1ui thoi han do thi€u ching khoan dudi dang
chung tir dién tr thong qua cong giao tiép dién tir cua VSD.

- NHTT thuc hién kiém tra s6 du tién trén TK TG TTBT ctia Thanh vién bén
mua. Truong hop Thanh vién bén mua khong du s6 du tién dé phong toa theo yéu cau,
NHTT gui van ban théng bao cho VSD dé xur 1y vi pham theo quy dinh.

- NHTT thuc hién phong téa s6 tién theo yéu cau ctia VSD va giri B0 c&o Xxac
nhdn da phong tda tién giao dich lui thoi han thanh toan (Mau 13/PL-TTBT) cho
VSD dudi dang ching tir dién tur thong qua cong giao tiép di¢n tir cia VSD.

3.3. Truong hop gidi téa chirng khodn do loai bo khong thanh todn:

Chdm nhdt 14h00 ngay thyc hién loai bo khong thanh toan ddi voi cac giao
dich bi lui quy dinh tai khoan 1.1. Piéu 19 Quy ché nay, VSD thyc hién giai toa
ching khoan da phong toa cua nha dau tu ban, chuyén ching khoan tir tai khoan
chimg khoan chd thanh toan sang TKCK GD cua nha dau tu.

3.4. Trwong hop gidi téa tién déi véi giao dich bi livi thanh todn:

(i) Chdm nhdét 14h00 ngay thuc hién loai bo khong thanh toan d6i vai cac giao
dich bi lui quy dinh tai diém a khoan 1.1. Piéu 19 Quy ché nay; (ii) chdm nhat 14h00
ngay thanh to4n giao dich bi lui thanh toan c6 diéu chinh gia do phat sinh quyén:

- VSD gui NHTT Thong bao gidai toa tlen giao dich lui thoi han thanh toan
(Mau 17/PL-TTBT) dé thyc hién giai toa s6 tién da phong toa ciia nha dau tu mua
(truomg hop i); Théng béo gidi téa tién giao dich lii thoi han thanh todn diéu chinh
gi4 (Miu 21/PL-TTBT) d¢ thuc hién giai toa sd tién chénh léch giira s6 tién phong toa
Vv6i s6 tién da thanh todn cta nha dau tu mua (truong hop ii) dudi dang chimg tir dién
tir thong qua cong giao tiép dién tir ctia VSD.

- NHTT thuc hién giai téa theo yéu cau ciia VSD va giri B&o cao xdc nhdn da
giai toa tien giao dich lui thoi han thanh toan (Mau 18/PL-TTBT) cho VSD dudi
dang chung tu dién tir thong qua cong giao ti€p dién tir cia VSD.



PHU LUC 03:

TRINH TU THUC HIEN PHONG TOA/GIAI TOA CHUNG KHOAN POI VOI
THANH VIEN TAM THOI MAT KHA NANG THANH TOAN TIEN
(Ban hanh kem theo Quy ché hoat dong bu trir va thanh toan giao dich ching khodn)

1. Truong hgp phong téa chirng khoan
1.1. NHTT ndp hd so dé nghi phong téa ching khoan cia bén vay tai VSD

N
A

gom:

- Cong van dé nghi phong toa ching khoan

- Hop ddng giita cac bén vé viéc phong toa chimg khoan dé ¢am bao khoan vay

- Céc tai lidu chimg minh khéc (néu co)

1.2. Cham nhét 01 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc hd so day du hop 1¢,
can ctr vao yéu cau cua NHTT va cdac tai li¢u chiing minh kém theo, VSD s€ chuyén
s0 chiing khoén tir tai khoan chiing khoan giao dich cua thanh vién bén vay sang tai
khoan ching khoan tam gitt ctia thanh vién bén vay va thdong b&o cho céc bén lién
quan.

2. Truong hop giai toa chimg khoan

2.1. NHTT ndp ho so dé nghi giai toa ching khoan ciia bén vay tai VSD gom:

- Cong van dé nghi giai téa chimg khoan

- Céc tai liéu chimg minh khéc (néu co)

2.2. Cham nhét 01 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc ho so day du hop 1¢,
can ctr vao yéu cau cua NHTT va cdc tai li¢u chiing minh kém theo, VSD s€ chuyén
sO0 ching khodn tur tai khoan ching khoan tam gilr ctia thanh vién bén vay sang tai
khoan ching khoan giao dich cua thanh vién bén vay va théng bao cho cac bén lién
quan.
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(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bii trir va thanh todn chitng khodn)
Miu 01/TTBT

Tén TVLK CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do- Hanh phuc

XAC NHAN KET QUA GIAO DICH

Kinh guri: Trung tdm Lwu ky Chirng khodn Viét Nam
Can ca vao “Thong bao téng hop két qua giao dich” S6....... NQay.......cia VSD.

Chuling toi xac nhan cac giao dich mua ban chung khoan dugc phan anh trong
T‘hﬁng béo tong hop két qua giao dich néu trén la cac Iénh dugc nhap theo dung yéu
cau cua khach hang chdng téi, ngoai trir cc 1énh sau (truong hop co sai 1éch):

Lo, | SO |Sbxic| .| Ma | S8 | Gia |Sélugng| Gid | Sb

nhap hi¢u| phan lénh ching | lwgng | dit | khép |khép| tai

: 1énh| (*) | khoan | datlénh | 1énh | Jénh |I1énh | khodn
Lénh sai
Lénh ding

(*) trueong hop sai léch 1 phan

.., Ngay .... thang ... nam ...
TONG GIAM POC

(Ky, ghi rd ho tén, déng ddu)





		Mẫu 01/TTBT

		XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO DỊCH



		TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat dong bir trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 02/TTBT

Tén TVLK CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lgp — Tw do — Henh phuc

........ , ngay ... thang ... nam ...

GIAY PE NGHI SUA LOI SAU GIAO DICH
Kinh gwi:  Trung tdm Lwu ky Chirng khoan Viét Nam

Phién giao dich ngay xx/xx/xxxx did xay ra 15i giao dich Iénh ctia khach hang
ching téi nhu sau:

A S6 | S xac | Ma S6 Gia | So6 lwong | Gia |  S6
Lénh A A Loai , . . : ..
nhip hi¢u | nhan | 05 | ching | lwgng | djt | khép |khép| tai
: 1énh | (%) y khoan | datl¢nh | 1égnh | 1énh | 1énh | khoan
Lénh sai
Lénh ding
LY 0. oo e

bé nghi Trung tdm Luu ky Ching khoan Viét Nam thyc hién sira 16i giao digh
trén thanh giao dich tu doanh cua Cong ty/Ngan hang (én TVLK sita loi) va Chuyén
(logi lénh, so luong, ma chirng khoan) sang tai khoan tu doanh so ....

Chung t6i cam két chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua thong tin trén va cling
phoi hop véi Trung tam Luu ky Chung khoan Viét Nam dé€ hoan thanh viéc xur Iy giao
dich 16i.

TONG GIAM POC
(Chir ky, ho tén, dong dau)

(*) trueong hop siea 16i 1 phan






(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)

Miu 03/TTBT
TRUNG TAM LUU KY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CHUNG KHOAN VIET NAM Déc lip - Tw do - Hanh phiic
Sé: /TB-TTBT ..., NQAy... thang... nam....

THONG BAO
Vé viée sira 18i sau giao dich tai san....

Kinh Uiz oo

Tra 101 cong van dé nghi stra 161 sau giao dich Ngay XX/XX/XXXX cla Quy Cong
ty/Ngan hang , Trung tam luu ky chimg khoan Viét Nam (VSD) thong bao ve viéc sura
161 sau giao dich nhu sau:

1. Ly do sira 13i:

2. Giao dich dé nghi sira 16i:

- Phién giao dich ngay

- Loai 1énh (mua hodac ban) -

- Ma ching khoéan

- S6 higu lenh

- S6 xac nhén (*)

- S6 lwong khép 1énh

- Gia khép 1énh

3. Noi dung sira 16i: Giao dich I’!éu trén duoc chap thudn sira thanh giao dich tu
doanh cua Quy Cong ty/Ngan hang. D€ nghi Quy Cong ty/Ngan hang thyuc hién thanh

toan dung han theo Théng bao ket qua bu trir da phwong va thanh toan chung khodn
va Thong bao két qua bir trir da phirong va thanh todn tién d3 diéu chinh cia VSD.

4. Do tai khoan tu doanh cua Quy Cong ty/Ngan hang hién nay khong c6 du
chtng khoan dé thanh toan cho giao dich sira 16i, Quy Cong ty/Ngan hang phai thuc
hién vay chimg khoan qua hé thong vay va cho vay chimg khoan ctia VSD theo quy
dinh dé dam bao c6 du chimg khoan thanh toan giao dich.

VSD thdng bao dé Quy Cong ty biét va thuc hién.

Noi nhén: TONG GIAM POC
- Nhue trén; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- SGD;
- Luu TTBT.

(*) trueomg hop siea 16i 1 phan





		TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat dong bir trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 04/TTBT

Tén Cong ty/Ngan hang CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

........ , ngay ... thang ... nam ...

GIAY PE NGHI XU LY LOI GIAO DICH (*)
Kinh gwi:  Trung tdm Lwu ky Chirng khoan Viét Nam

Phién giao dich ngay xx/xx/xxxx da xay ra 156i giao dich tuy doanh cta ching toi
nhu sau:

S6 .| Ma S6 .. |Solwong| Gia S6
" R .~ | Loai , Gia , . ‘-
Lénh nhap | hiéu lénh ching | luwgng it 1énh Khép khop tal
lénh | ¢ |khoan|datlénh | #tTEN lénh | Iénh | khoan
Lénh sai
Lénh ding
LY 0. oo

D@ nghi Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam thyc hién diéu chinh vé ding
s0 hiéu tai khoan tu doanh cta Cong ty/Ngéan hang ..., tai khoan tu doanh so6 .....

~ Chung 61 cam két chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua thong tin trén va cung
phoi hop véi Trung tam Luu ky Chung khoan Viét Nam dé hoan thanh viéc xur Iy giao
dich 16i.
TONG GIAM POC
(Chir ky, ho tén, dong dau)

(*) Ap dung déi véi truong hop Thanh vién luu ky/T6 chirc mé tai khoan triee tiép nhdp
sai so hiéu tai khoan tw doanh.






(Ban hanh kém theo Quy ché hoat dong bir trir va thanh todn chirng khodn)
Méau 05/TTBT

Tén TVLK CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lgp — Tw do — Henh phuc

........ , ngay ... thang ... nam ...
GIAY PE NGHI XU LY LOI GIAO DICH (*)
Kinh gwi:  Trung tdm Lwu ky Chirng khoan Viét Nam

Phién giao dich ngay xx/xx/xxxx da xay ra 156i giao dich tuy doanh cta ching toi
nhu sau:

n Sé | So xac | Ma Sé Gia | S6 lwong | Gia S6
Lénh oA A Loai , - . 3 Y.
nhip higu | nhan | © 5 | chimg | lwgng | djt | khép | hép | tai

: 1énh | (**) | khoan | datlénh | 1égnh | 1énh | 1énh | khoan
Lénh sai
Lénh ding
Y o [0 USSR

Dé nghi Trung tdm Luu ky Ching khoan Viét Nam ghi nhan giao dich trén 1a giao
dich 16i ctia chung t6i.

Do tai khoan ty doanh cta ching t6i hién nay khong c6 sé du ching khoan dé
thanh toan, chung t6i s€ c6 trach nhi¢m thuc hién vay ching khoan qua hé thong vay va
cho vay chung khoéan cta VSD theo quy dinh.

Chung t6i cam két chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua thong tin trén va cling
phoi hop véi Trung tam Luu ky Chung khoan Viét Nam dé€ hoan thanh viéc xur Iy giao
dich 16i.

TONG GIAM POC
(Chit ky, ho tén, dong ddu)

(*) Ap dung doi véi truong hop xu Ly 16i ciia Cong ty chitng khodn va Thanh vién ldp quy
ETF dan t6i thieu ching khodn dé thanh toan.
(**) truong hop xu ly loi 1 phan.






(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)

Miu 06/TTBT
TRUNG TAMLUU KY CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHUNG KHOAN VIET NAM Déc lip - Tw do - Hanh phiic
Sé: [TB-TTBT ..., Ngay thang ndm

THONG BAO
Vé viée xir Iy 13i giao dich tai san....
Kinh @Ui: ooveeii

Tra 11 cong van dé nghi xtr 1y 156i giao dich ngay Xx/Xx/xxxx cia Quy Cong
ty/Ngan hang, Trung tam luu ky chung khoan Viét Nam (VSD) thong bao ve viéc
xu 1y 101 giao dich nhu sau:

1. Ly do xtr ly 16i:

2. Giao dich dé nghi xir Iy

- Phién giao dich ngay

- Loai 1énh (mua hodc ban):

- Ma chiing khoan

- S6 higu lénh

- S6 x4c nhan (*)

- S6 lwong khép 1énh

- Gia khép 1énh

3. Noi dung xur Iy 16i: Giao dich néu trén da duoc diéu chinh vé ding s higu
tai khodn tu doanh cua Quy Cong ty/Ngan hang. D€ nghi Quy Cong ty/Ngan hang
thuc hién thanh toan dung han theo Thong bdo két qua bu trir da phuwong va thanh

toan chitng khodn Va Thong bdo két qud b trir da phwong va thanh todn tién cta
VSD.

VSD théng bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thuc hién.

TONG GIAM POC
Noi nhgn: (Ky, ghi 16 ho tén, déng daiu)
- Nhu trén;
- SGD;
- Luu TTBT

(*) trueomg hop xir Iy 16i 1 phén





		            TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)

MAiu 07/TTBT

TRUNG TAM LUU KY CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHUNG KHOAN VIET NAM Poc 1ap — Tw do — Hanh phic
Sé: ..../TB-TTBT oy NGAY .......thdng.....ndm......

VIV hé tro thanh todn tién

Kinh giri: Ngan hang thanh toan

Can ctr Théng bao vé viéc thiéu tién thanh toan cho cac giao dich ching khoan
do Quy Ngan hang gui ngay............. , Trung tdm Luu ky Chimng khoan Viét Nam
(VSD) dé nghi Quy Ngan hang trich Quy hd tro thanh toan dé thanh toan cho cac giao
dich chung khoén ngay...... thang........ nam ........ ciia Thanh vién luu ky, tong sd
tién nhan hd troi................. dong (Trwong hop phat vay tir QHTTT).

Can ¢t Thong bao SO ....o.oeveev... ngay........... ctia Quy Ngan hang vé viéc hd tro
tién cho Thanh vién luu ky (TVLK) mét kha niang thanh toan, Trung tam luu ky ching
khoan Viét Nam (VSD) théng nhat v6i dé nghi ciia Quy Ngan hang vé viéc cho vay
tién dé hd trg thanh toan cho cac giao dich ngdy ... cia TVLK véi tong sb

TS W (Truong hop phat vay tie NHTT).
Chi tiét TVLK nhén hd tro:

CONg ty/NQAN NANG ....ocoveieirieeicieeieerie e
Tai khoan nhén tién: SO i8Nt dong
Pé nghi Quy Ngan hang phéi hop ciing VSD theo ddi va thuc hién.

Tran trong.

TONG GIAM DPOC

Noi nhan: . N . g 2
(Ky, ghi ré ho tén, dong dau)

- Nhu trén;
- TCKT;
- Luu TTBT.





		Mẫu 07/TTBT




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)

Miu 08/TTBT
TRUNGTAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lip - Tw do - Hanh phiic

VIETNAM

S:  /TB-TTBT

THONG BAO
Vé viéc sir dung Quy hd tro thanh todn

T3] 0 PSRRI

Can cir cong van sd... ngay... do Ngan hang thanh toan gtri, Trung tam Luu ky
Chung khoan Viét Nam (VSD) thong béo s tién thiéu hut dé thanh toan cho cac giao
dich thuc hién ngay Xx/xx/xxxx ciia Quy Cong ty/Ngan hang la.......dong (Bang chii:
...). SO tién trén s& duoc trich tir Quy hd tro thanh toan (Quy HTTT) dé dam bao hoat
dong thanh toan.

Thoi gian str dung Quy HTTT s& dugc tinh bat dau tir ngay Xx/Xx/XXXX.

L4i suat vay Quy HTTT trong 05 ngay dau tién theo quy dinh 1a: ...%/ngay.

LAi suat vay cham tra Quy HTTT (tinh tir ngay thar 6 trd di) 1a:... %/ngay.

(Truong hop Thanh vién heu ky bi thiéu tién thanh todn giao dich chiing khodn do
diéu chinh théng bdo tong hop két qud bl trir tién thanh todn giao dich chitng khodn
phat sinh tir giao dich bi Wi thoi han/loai bo khong thanh todan cia Thanh vién luu ky
khac:

Thoi gian st dung Quy HTTT s& duogc tinh bat dau tir ngdy xx/xx/xxxx. Quy
Cong ty/Ngan hang cé trach nhiém hoan tra s6 tién da nhan hd trg trong vong 02 ngay
lam viéc ké tir ngay str dung Quy va khong phai chiu 13i vay. Qué thdi han néu trén,
néu chura hoan tra day du so tién da nhan hd tro, Quy Cong ty/Ngan hang phai chiu i
vay tinh trén sé tién cham tra voi 14i suat nhu sau:

L4i suat vay Quy HTTT trong 05 ngay tinh tir ngdy xx/xx/xxxx (ngay lam viéc
thr 3 ké tur ngay st dung Quy) la:... %/ngay.

L4i suat vay cham tra Quy HTTT (tinh tir ngay tha 6 tré di) 1a:... %/ ngay.)

Pé nghi Quy Cong ty/Ngan hang thanh toan cac khoan tién da nhan hd tro tir
Quy HTTT va tién 1ai phét sinh theo chi dan:

Tén tai khoan: Trung tdm Luu ky Ching khoan Vi¢t Nam

S6 TK: 122.10.00.017319.5

Tai Ngan hang Pau tu va Phét trién Viét Nam - Chi nhanh Ha Thanh.

VSD sé& xir 1y theo cac quy dinh hién hanh d6i véi truong hgp Cong ty/Ngan
hang khong thuc hién cac nghia vu hoan tra va thanh toan 1ai phat sinh do st dung
Quy HTTT.





Noi nhén: TONG GIAM POC
- Nhue trén; (Ky, ghi r6 ho tén, dong dau)
-NHTT;
- Luu TCKT; TTBT.

\

Qg\f






		Mẫu 08/TTBT

		THÔNG BÁO

		TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)

Miu 09/TTBT
TRUNGTAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lip - Tw do - Hanh phiic

VIET NAM

Ha Noi, ngay  thang nam........

THONG BAO
Vé viéc x4c dinh giao dich thiéu tién thanh toan
Kinh giri: Cong ty/Ngan hang...............ccccoceevvviiiiininnns

Can clr Thong bao vé viéc thiéu tién thanh toan giao dich ching khoan do
Ngan hang thanh toan gui ngay........ - ... ¥

Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam (VSD) théng bao dén Quy Céng
ty/Ngan hang sé tién thiéu hut dé thanh toan cho cic giao dich di khdp ngay
........ loocoriid oo W i dONG.

Theo quy dinh hién hanh, do Quy Cdng ty/Ngan hang khong du diéu kién dé
vay tién tir quy hd trg thanh toan/khong dugc ngan hang thanh toan cho vay tién,
VSD sé& thyc hién tach riéng giao dich thiéu tién dé Iii thoi han thanh toan.

Pé nghi Quy Coéng ty/Ngan hang giri van ban xac dinh giao dich din dén
mat kha ning thanh toan tién cho VSD cham nhét 1 ........ h ngay ....... [ooiid.o..
Qua thoi han trén, néu Quy Coéng ty/Ngan hang khong xac dinh dugc hoic khong
c6 cong van tra 101, VSD sé tu dong xac dinh céac giao dich lui theo nguyén tic quy
dinh tai Quy ché hoat dong bu trir va thanh toan giao dich chirng khoan.

VSD théng bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thyuc hién.

Noi nhgn: TONG GIAM BOC
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau)

- Nhw trén;

- Luu TTBT.





		Mẫu 09/TTBT

		TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 10/TTBT

TRUNGTAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Doc 14ap - Tw do - Hanh phuc
VIET NAM

’ ., Ngay thdang nam
sé:  /TB-TTBT

THONG BAO

Vé viéc hii thoi han thanh toan giao dich taisan .......

KINh UL e

Can cu vao quy dinh hién hanh, Trung tdm Luu ky Ching khoan Viét Nam
(VSD) di thyc hién 1ui thoi han thanh toan d6i véi cac giao dich sau:

1. Ly do:

2. Giao dich lui thoi han thanh toan

- Phién giao dich ngay

- Loai 1énh (mua hodc ban):

- Ma ching khoan

- S6 hiéu lénh

- S6 x4c nhan (*)

- S6 lwong khép 1énh

- Gié khop 1énh

3. Bé nghi Quy Cong ty/Ngan hang thuc hién thanh toan ding han theo Thong

bdo két qua bi trir da phwong va thanh todn chitng khoan va Théng bdo két qud bu
triv da phirong va thanh todn tiéen di diéu chinh cua VSD (ddi véi cac giao dich bu
trir da phuong); Théng bdo tong hop két qua tién giao dich Iii thoi han thanh todn
va Théng bdo tong hop két qud chitng khodn Iii thoi han thanh todn cua VSD (dbi
véi giao dich lui thoi han thanh toan).

4. P6i voi giao dich Iui thdi han thanh todn néu trén, dé nghi Quy Cong
ty/Ngan hang hoan tat thanh toan chdm nhat vao ngay .../.../.... Qua thoi han trén,
VSD sé€ tu dong loai bo khong thanh toan giao dich.

5. Cong ty/Ngan hang phai chiu hoan toan trach nhiém ddi v6i cac ton that phat
sinh cho t6 chirc, ca nhan cé giao dich d6i ung lién quan do khdng thyc hién thanh
toan diing thoi han. Mirc boi thuong 1a 5% gia tri giao dich lUi thanh toan/mét (01)
ngay lui thanh toan.

VSD théng bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thyc hién.

Noi nhdn: ) i i

- Nhu trén; TONG GIAM POC

- SGD; Ky, ghi ré ho tén, dong dau
- TVLK lién quan; k. & ' g dau)
- Luu TTBT.

(*) trueong hop Iiii thoi han thanh todn 1 phan





		            TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 11/TTBT

TRUNGTAM  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lap - Tw do - Hanh phiic
VIET NAM

.., Ngay thang nam
Sé: /TB-TTBT
THONG BAO
Vé viéc loai b khong thanh toan giao dich taisan .......

Can cu vao quy dinh hién hanh, Trung tdm Luu ky Ching khoan Viét Nam
(VSD) théng bao da thuc hién loai bo khong thanh toan dbi voi cac giao dich sau:

1. Ly do:

2. Giao dich loai bo khong thanh toan:

- Phién giao dich ngay

- Loai 1énh (mua hodac ban):

- Ma chtrng khoan

- S6 hiéu lénh

- S6 x4c nhan (*)

- S6 luong khép 1énh

- Gia khép 1énh

3(**). Pé nghi Quy Céng ty/Ngan hang thuc hién thanh todn dang han theo

Théng bdo két qua bi trir da phwong va thanh todn chitng khodn va Théng bdo két
qua bii triv da phwong va thanh todn tién da diéu chinh ctia VSD.

4. Cong ty/Ngan hang phai chiu hoan toan trach nhiém ddi véi cac ton that phat
sinh cho to chire, ¢4 nhan c6 giao dich dbi ung lién quan do giao dich khong duoc
thanh toan. Muc boi thuong 1a 20% gia tri khong thanh toan.

VSD thong bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thyc hién.

Noi nhin: TONG GIAM DOC

- Nhu trén; (Ky, ghi ro ho tén, dong dau)
- SGD;

- Cong ty/NH lién quan;

- Luu TTBT.

(*) trueong hop loai bé 1 phan 7 ‘
(**) Truong hop loai bo khong thanh toan quy dinh tai Diém a, b, ¢, d Khoan I Diéu
18 Quy ché TTBT.





		TỔNG GIÁM ĐỐC




tong hop

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 01/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH *

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX										Tên TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

		Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX										Số đăng ký TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

		MÃ
 CK		Số
 TK		Số TVLK 
đặt lệnh		Số TVLK 
thanh toán		Thời điểm 
khớp lệnh		Giá
 (VNĐ)		Mua				Bán

														Số lượng		Giá trị (VNĐ)		Số lượng		Giá trị (VNĐ)

		I. Tại (sàn giao dịch)

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		II. Tại (sàn giao dịch)

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

												………….

		Cộng các sàn

														……, Ngày ….. tháng …. năm …..

														TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

		(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu






(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 02/PL-TTBT

TRUNGTAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lap - Tw do - Hanh phiic
VIET NAM

Ha Noi, ngay  thdng nam

THONG BAO
Vé viéc tai khoan ban thiéu chirng khoan va thiéu thong tin tai khoan
Kinh giri: Cong ty/Ngan hang...............ccccoooiiiiiiiinnns

Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam (VSD) théng béo dén Quy Céng
ty/Ngan hang cac tai khoan ban thiéu ching khoan va thiéu théng tin nha dau tu
(NDT) dé thanh toan cho cac giao dich da khép ngay ..../..../[...., cu thé:

STT | S6 hiéu I¢nh S6 x4c nhan S6 luwgng Ghi chu

Tai khoan: xxx (da co théng tin NDT/chua c6 théng tin NDT)

Chutng khoan A : XXX (thiéu Xxx)

1 XXX XXX XXX Lénh du
2 XXX XXX XXX Lénh thiéu
3 XXX XXX XXX Lénh thiéu

Pé nghi Quy Cong ty/Ngan hang gui hd so stra 16i/xir 1y 16i sau giao dich dbi
v6i cac giao dich 18i (néu c6) va cap nhat thong tin tai khoan NDT theo quy dinh.

VSD thong bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thuc hién.
Noi nhin: TUQ.TONG GIAM POC

TRUONG PHONG TTBT
- Nhu trén. (Ky, ghi ro ho tén, dong dau)





		Mẫu 02/PL-TTBT

		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC




(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)
Méu 03/PL-TTBT

TRUNGTAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lip - Tw do - Hanh phiic
VIET NAM

Ha Noi, ngay thang nam

THONG BAO
Vé viéc cap nhat thong tin tai khoan ciia nha dau tw
Kinh giri: COng ty/Ngan hang........cccceecevcviivcnincieienn,

Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam (VSD) xin théng béo dén
Quy Cong ty/Ngan hang vé viéc cap nhat thong tin tai khoan giao dich chimg
khoan ctia nha dau tu (NDT) dé thanh toan cho cac giao dich di khép ngay
ol ..., cu thé:

STT Ngay GD Ngay TT S6 tai khoan Loai giao dich

Pé nghi Quy Coéng ty/Ngan hang thuc hién cdp nhat thong tin NDT
theo quy dinh. Truong hop VSD khong nhén dugce thong tin cap nhat tir phia
Quy Cong ty/Ngan hang, VSD sé thuc hién loai bo khong thanh todn cac giao
dich trén. Quy Cong ty/Ngan hang phai chiu hoan toan trach nhiém ddi voi
Céc ton that phat sinh cho t6 chirc, ci nhan c6 giao dich ddi tmg lién quan do
giao dich khong dugc thanh todn.

VSD théng bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét va thuc hién.

Noi nhin: TUQ.TONG GIAM POC
TRUONG PHONG TTBT
Nhu trén. Ky, ghi ré ho tén, dong dau)





		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC




tong hop

				(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																										Mẫu 04/PL-TTBT

																												Số:

		TRUNG TÂM																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN GIAO DỊCH *

		(Theo thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp)

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX												Tên TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

		Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX												Số đăng ký TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

																										Đơn vị tính : VNĐ

		Nơi 
giao dịch		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

												Trong nước								Nước ngoài

				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Được nhận		Phải trả

				Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả

		Sàn giao dịch

		Sàn giao dịch

		Tổng thuần các sàn

																						……, ngày ….. tháng …. năm …..

				NGƯỜI LẬP																		TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)																		TRƯỞNG PHÒNG TTBT

																						(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu






tong hop

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																												Mẫu 05/PL-TTBT

																												Số:

		TRUNG TÂM																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN *

		(Theo Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp)

		Ngày giao dịch:												Tên TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

		Ngày thanh toán:												Số đăng ký TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

		Mã CK		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

												Trong nước								Nước ngoài

				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Được  nhận		Phải giao

				Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao

		I. Sàn giao dịch

		Tổng

		II. Sàn giao dịch

		Tổng

		Tổng cộng

																						……, ngày ….. tháng …. năm …..

																						TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				NGƯỜI LẬP																		TRƯỞNG PHÒNG TTBT

				(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký,  ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu






tong hop 1

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 06/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN GIAO DỊCH *

		Kính gửi : Ngân hàng thanh toán

		Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:

																		Đơn vị tính : VNĐ

		Mã GD		Số ĐK
TVLK		Tự doanh				Môi giới								Tổng thuần

										Trong nước				Nước ngoài

						Được nhận		Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận		Phải trả

		……

		Tổng cộng

														……, ngày ….. tháng …. năm …..

		NGƯỜI LẬP												TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		(Ký, ghi rõ họ tên)												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

														(Ký,  ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.






DA PHUONG

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 07/PL-TTBT

																		Số:

		NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Chi nhánh NHĐT- PT Hà Thành												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN GIAO DỊCH *

		Phương thức thanh toán: Bù trừ đa phương

						Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:

																		Đơn vị tính:VNĐ

		Tên TVLK		Mã GD TVLK		Phải trả						Được nhận						Tổng thuần

						Tự doanh		MGTN		MGNN		Tự doanh		MGTN		MGNN		Phải trả		Được nhận

		Tổng cộng

														……, ngày ….. tháng …. năm …..

						NGƯỜI LẬP								GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.

						`





Sheet3

		






bs

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																																Mẫu 08/PL-TTBT

																																Số:

		TRUNG TÂM																												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN *

		Ngày giao dịch:

		Ngày thanh toán:

		STT		Mã GD		Số ĐK
TVLK		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

																Trong nước								Nước ngoài

								Số lượng				Số thuần				Số lượng				Số thuần				Số lượng				Số thuần

								Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Được nhận		Phải giao

		I. Tại Sàn giao dịch

		1. Cổ phiếu Công ty CP A (ABC)

		Tổng (ABC)

		2. Cổ phiếu….

		Tổng …

		Tổng cộng

		II. Tại Sàn giao dịch

		1. Cổ phiếu Công ty CP C (CBC)

		1		SSI		001

		….				….

		Tổng (CBC)

		2. Cổ phiếu….

		Tổng …

		Tổng cộng

		Cộng các sàn

																														……, ngày ….. tháng …. năm …..

																														TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP																								TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)																								(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu






tong hop

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																						Mẫu 09/PL-TTBT

																						Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX																Tên TVLK:

		Ngày thanh toán theo quy định : XX / XX/ XXXX																Số đăng ký TVLK:

		Ngày lùi thanh toán tối đa: XX / XX/ XXXX

		STT		Số TK đặt lệnh		MÃ
 CK		Số xác nhận		Giá
 (VNĐ)		Giá điều chỉnh do thực hiện quyền		Mua				Bán				Số TK đối ứng		Lý do

														Số lượng		Giá trị (VNĐ)		Số lượng		Giá trị (VNĐ)

		I. Tại Sàn giao dịch

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		II. Tại Sàn giao dịch

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

												……..

		Cộng các sàn

																				……, Ngày ….. tháng …. năm …..

																				TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		NGƯỜI LẬP																		TRƯỞNG PHÒNG TTBT

		(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu






T.toan tien TT 2 san

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 10/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

		(Theo Thành viên lưu ký)

		Ngày giao dịch:                          XX / XX/ XXXX										Tên TVLK:

		Ngày thanh toán theo quy định : XX / XX/ XXXX										Số đăng ký TVLK:

		Ngày lùi thanh toán tối đa :         XX / XX/ XXXX

																		Đơn vị tính: VNĐ

		Nơi giao dịch		Tự doanh				Môi giới								Trạng thái		Ngày thanh toán/ loại không thanh toán		Số ĐKTVLK đối ứng

				Phải trả		Được nhận		Trong nước				Nước ngoài

								Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận

		Tổng cộng

																……, ngày ….. tháng …. năm …..

																TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP										TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký,  ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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T.toan CK TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 11/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

		(Theo thành viên lưu ký)

		Ngày giao dịch :                         XX / XX/ XXXX										Tên TVLK:

		Ngày thanh toán theo quy định : XX / XX/ XXXX										Số đăng ký TVLK:

		Ngày lùi thanh toán tối đa :         XX / XX/ XXXX

		Mã 
chứng khoán		Tự doanh				Môi giới								Trạng thái		Ngày thanh toán/ loại không thanh toán		Số ĐKTVLK đối ứng

								Trong nước				Nước ngoài

				Phải giao		Được nhận		Phải giao		Được nhận		Phải giao		Được nhận

		I. Sàn giao dịch

		Tổng

		II. Sàn giao dịch

		Tổng

		III. Sàn giao dịch

		Tổng

		Tổng cộng

														……, ngày ….. tháng …. năm …..

														TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

		(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 12/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO PHONG TỎA TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

												Kính gửi: Ngân hàng thanh toán

				Ngày giao dịch:										Ngày hiệu lực phong tỏa:

																		Đơn vị tính:VND

		Tên TVLK				Mã GD TVLK				Số tiền phong tỏa

										Tự doanh				MGTN				MGTN

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

																		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 13/PL-TTBT

																		Số:

		NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Chi nhánh NHĐT- PT Hà Thành														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		XÁC NHẬN PHONG TỎA TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

												Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

						Ngày giao dịch:								Ngày hiệu lực phong tỏa:

																		Đơn vị tính:VND

		Tên TVLK				Mã GD TVLK				Số tiền phong tỏa

										Tự doanh				MGTN				MGTN

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

						NGƯỜI LẬP										GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu  14/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		(Lý do lùi thời hạn thanh toán: Thiếu tiền/Thiếu chứng khoán)

												Kính gửi: Ngân hàng thanh toán

				Ngày giao dịch:								Ngày thanh toán:

																		Đơn vị tính:VND

		Số ĐK
TVLK		Mã GD		Tự doanh				Môi giới								Giá trị

										Trong nước				Nước ngoài				Phải trả		Được nhận

						Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

																		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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TT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 15/PL-TTBT

																		Số:

		NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Chi nhánh NHĐT- PT Hà Thành												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

						Ngày giao dịch:

						Ngày thanh toán:

																		Đơn vị tính:VNĐ

		Tên TVLK		Mã GD TVLK		Phải trả						Được nhận						Tổng thuần

						Tự doanh		MGTN		MGNN		Tự doanh		MGTN		MGNN		Phải trả		Được nhận

		Tổng cộng

														……, ngày ….. tháng …. năm …..

						NGƯỜI LẬP								GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu
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TK CK truc tiep 2 san

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																				Mẫu 16/PL-TTBT

																				Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP THANH TOÁN * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

		Ngày giao dịch:

		Ngày thanh toán theo quy định:

		Ngày thanh toán thực tế:

		STT		Mã GD		Số ĐK 
TVLK		Tự doanh				Môi giới								Số lượng

												Trong nước				Nước ngoài

								Mua		Bán		Mua		Bán		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao

		I.Sàn giao dịch

		1. ABC

				xxx		xxx

		Tổng (ABC)

		2. ….

		Tổng cộng

		II.Sàn giao dịch

		1. BBC

				xxx		xxx

		Tổng (CBC)

		2. ….

				xxx		xxx

		Tổng cộng

		Cộng các sàn

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

																		TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		NGƯỜI LẬP																TRƯỞNG PHÒNG TTBT

		(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
* "Sàn giao dịch" là:
           +) Sàn HNX, HOSE, UPCOM: tương ứng với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. 
           +) Sàn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công ty, Tín phiếu: tương ứng với giao dịch trái phiếu
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 17/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO GIẢI TỎA TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

												Kính gửi: Ngân hàng thanh toán

				Ngày giao dịch:										Ngày hiệu lực giải tỏa:

																		Đơn vị tính:VND

		Tên TVLK				Mã GD TVLK				Số tiền giải tỏa

										Tự doanh				MGTN				MGTN

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

																		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 18/PL-TTBT

																		Số:

		NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Chi nhánh NHĐT- PT Hà Thành														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		XÁC NHẬN GIẢI TỎA TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN

												Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

						Ngày giao dịch:								Ngày hiệu lực giải tỏa:

																		Đơn vị tính:VND

		Tên TVLK				Mã GD TVLK				Số tiền giải tỏa

										Tự doanh				MGTN				MGTN

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

						NGƯỜI LẬP										GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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(Ban hanh kém theo Quy ché hoat déng bit trir va thanh todn chirng khodn)
Miu 19/PL-TTBT

TRUNGTAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
LUU KY CHUNG KHOAN Déc lip - Tw do - Hanh phiic
VIET NAM

Ha Noi, ngay  thang nam

THONG BAO XAC NHAN KET QUA THANH TOAN GIAO DICH (*)

Kinh giri: Cong ty/Ngan hang................cccceeeiiiinnnnnns

Trung tdm Luu ky Chimg khoan Viét Nam (VSD) théng bao dén Quy Céng
ty/Ngan hang vé viéc da thyc hién thanh toan cho cac giao dich chimg khoan, cu
thé:

STT San giao dich Ngay giao dich Ngay thanh toan

BOND
HNX (Trai phiéu cong ty)
HOSE (Tréi phiéu cong ty)

BOND TP
HNX
HOSE
UPCOM

N oo Al WO DN| P

VSD théng bao dé Quy Cong ty/Ngan hang biét.

TUQ.TONG GIAM POC
Noi nhén: TRUONG PHONG TTBT
Nhur trén. (Ky, ghi 16 ho tén, déng déu)

(*) Ghi thém "co phiéu, ching chi quy" hodc "trai phieu" vao cho co danh dau
" twong ung voi cdc giao dich co phiéu, chung chi quy hodc cdc giao dich trdi
phiéu.





		Mẫu 19/PL-TTBT

		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC




T.toan tien TT 2 san

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 20/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIÁ

		Phương thức thanh toán: Trực tiếp

		(Theo Thành viên lưu ký)

		Ngày giao dịch:                          XX / XX/ XXXX										Tên TVLK:

		Ngày thanh toán theo quy định : XX / XX/ XXXX										Số đăng ký TVLK:

		Ngày lùi thanh toán tối đa :         XX / XX/ XXXX

																		Đơn vị tính: VNĐ

		Nơi giao dịch		Tự doanh				Môi giới								Trạng thái		Ngày thanh toán/ loại không thanh toán		Số ĐKTVLK đối ứng

				Phải trả		Được nhận		Trong nước				Nước ngoài

								Phải trả		Được nhận		Phải trả		Được nhận

		Tổng cộng

																……, ngày ….. tháng …. năm …..

																TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP										TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký,  ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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Tong hop tien TT 2 san 

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Mẫu 21/PL-TTBT

																		Số:

		TRUNG TÂM														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÔNG BÁO GIẢI TỎA TIỀN GIAO DỊCH * LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ

												Kính gửi: Ngân hàng thanh toán

				Ngày giao dịch:										Ngày hiệu lực giải tỏa:

																		Đơn vị tính:VND

		Tên TVLK				Mã GD TVLK				Số tiền giải tỏa

										Tự doanh				MGTN				MGTN

		Tổng cộng

																		……, ngày ….. tháng …. năm …..

																		TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

						NGƯỜI LẬP												TRƯỞNG PHÒNG TTBT

						(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		* Ghi thêm "cổ phiếu, chứng chỉ quỹ" hoặc "trái phiếu" vào chỗ có đánh dấu "*" tương ứng với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các giao dịch trái phiếu.
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